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Mau so IV.1.1

CO QUAN CAP TREN TRUC TIEP (Néu c6) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TEN TO CHUC, DOANH NGHIEP! Poc lap - Tu do - Hanh phiic

S6: ..o ceey NGAY ... thdng ... ndm ...

PHAN 1: THONG TIN POI TUQNG PE NGHI
I. Loai do6i twgng dé nghi’:

|| T8 chitc, doanh nghiép

| | C4 nhan, nhém ca nhan

I1. Thong tin cua déi twgng dé nghi’

I1.1. Thong tin cua t6 chitc, doanh nghiép

- Quyét dinh thanh 1ap t6 chitc/Ma s6 thué/Gidy chitng nhan dang ky doanh
nghiép: so....... NEAY CaP...evvenrannnnnn. NOT CAP voevreeeveeeiee et et e e e

I1.3. Thong tin cia ca nhan, nhom ca nhan
1.Canhan1

! Khéng can dién trong treong hgp 1a ¢ nhan.

° Pién 1 trong cc d6i twgng sau: (1) Trung tim ddi méi sang tao; (2) Trung tdm ho trg khéi nghiép sdng
tao; (3) ca nhan, nhém ca nhan khéi nghiép sang tao; (4) Doanh nghiép khai nghiép sang tao; (5) Chuyén gia ho
trg khai nghiép sang tao; (6) Nha dau tw ca nhan khéi nghiép sang tao.

° Tén co quan c6 thdm quyén cap Gidy cong nhan phu hgp.

®Panh dau "x" vao 6 vuébng  dé chon mét loai ddi twgng phl hop

° Pién thong tin vao muc II.1 hodc I1.2 twong ¢ng vdi lwa chon tai Muc I Phan 1.

® Truomg hop 1a cong dan nudc ngoai phéi cé gidy xac nhan théng tin vé cu tri hgp phdp tai Viét Nam.
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- Can cudc cong dan/Ho chiéu va céc gidy to chitng thwc ¢4 nhan khac”:

Yo Nngay Cap............... NOT CAP.veeeeveeeiieecieeetee e et eeee e eeeeeaeens
-Dia Chi BN h8: ...t e e e eeeees
- Dién thoai: ..ccooeeeeeeeeeeeeeennnn. Emaili.. .o,

2.Canhan2,3....

PHAN 2: NOI DUNG PE NGHI CONG NHAN

Chon 01 ndi dung dé nghi cong nhan sau’:

|| Trung tdm d6i méi sang tao cap qudc gia

|| Trung tdm d6i méi sang tao cap tinh

|| Trung tdm d6i méi sang tao

|| Trung tdm hd tro khdi nghiép sang tao cdp qudc gia

|| Trung tam hd trg khoi nghiép sang tao cap tinh

|| Trung tam hd trg khéi nghiép sang tao

|| C4 nhan, nhém cé nhan khai nghiép sang tao

|| Doanh nghiép khéi nghiép sang tao

|| Chuyén gia hb trg khéi nghiép sang tao

|| Nha dau tw ca nhan khéi nghiép sang tao

PHAN 3: HO SO KEM THEO

1. P6i véi Trung tdm déi méi sdng tao, Trung tdm ho tro
khéi nghiép sang tao

- Ban sao’ gidy t0 phdp ly cta t0 chitc, doanh nghiép;

- Thuyét minh Trung tam d6i méi sang tao....... ° hodc Thuyét minh Trung
tam ho trg khai nghiép sang tao...... %

- Van ban xac nhan cia co quan chu quan déi vdi cac ndi dung da trinh bay trong
thuyét minh trong trudng hgp t6 chite thudc quyén quan ly cta b, co quan ngang bo,
co quan thudoc Chinh pht, co quan khac ¢ trung wong, Uy ban nhan dan cap tinh;

° Truong hgp la cdng dan nuwde ngoai phai cé gidy xac nhan théng tin vé cu tri hgp phap tai Viét Nam.

° Pién twong tw nhw C4 nhan 1.

° Panh dau "x" vao 6 vuéng ® dé chon mdt loai ddi twong phit hop.

® Bén sao la gidy t0' dugc sao tir s6 goc hodc dugce chitng thuc tit ban chinh béi co quan, t6 chitc ¢ tham
quyén hodc da dugc doi chiéu véi ban chinh.

°Pién “cdp quéc gia” d6i v4i Trung tim d6i mdi sang tao cap qudc gia; “cdp tinh” d6i v6i Trung tAm ddi méi
sang tao cdp tinh; khong dién doi v4i Trung tam doi mdi sang tao.

°Pién “cip quéc gia” ddi v4i Trung tam ho trg khéi nghiép sédng tao cdp qudc gia; “cdp tinh” d6i véi Trung
tam ho trg khdi nghiép sang tao cap tinh; khong dién d6i vdi Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao.
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- CAc tai liéu chitng minh dap ng tiéu chi cong nhan la Trung tam doi méi
sang tao....... ® hodc Trung tdm hd trg khéi nghiép séng tao....;

2. Pai véi ca nhan, nhom ca nhan, doanh nghiép khéi nghiép sang tao

- Ban sao:

+ Can cudc cong dan/Ho chiéu hodc cac gidy to chitng thuc ca nhan khac’;

+ Gidy t0 phap ly cua td chic, doanh nghiép (Quyét dinh thanh Idp t6
chirc/Ma s6 thué/Gidy chitng nhdn ddng ky doanh nghiép doi voi truong hop la
doanh nghiép khdi nghiép sang tao).

+ Van ban dau tuw, cam két dau tw; Gidy ching nhan tham gia cac chwong
trinh wom tao, tang toc tr cac co sé wom tao doanh nghiép khadi nghiép sang tao, to
chirc tang toc khai nghiép hodc cac van ban chitng minh khac; Chitng nhan Giai
thwdng cdp quoc gia, quoc té vé khdi nghiép sang tao hodc san pham, dy an khéi
nghiép sang tao; hodc van bang bao hd doi véi sang ché;...(néu co);

0

- Thuyét minh ......... ;

- Tai lieu chitng minh dap tng tiéu chi theo quy dinh.

3. Doi voi chuyén gia ho trg khéi nghiép sang tao, nha dau tw ca nhan
khéi nghiép sang tao

- Ban sao:

+ Cdn cudc cong dan/Ho chiéu va cdc gidy to' chitng thu'c cd nhdn khac®;

+ Vdn bdng dao tao; cdc van ban, gidy to lién quan dén trinh dé chuyén mén
nghiép vu, kinh nghiém céng tac.

- Thuyét minh ...............

Chuing t6i cam két vé tinh chinh xac, trung thwc va hoan toan chiu trach
nhiém vé cac noi dung ké khai trong ho so.

0

Kinh dé nghi quy co quan xem xét va cdp Gidy cong nhan....... :

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO
CHUC, DOANH NGHIEP HOAC CA NHAN
(Ky, ghi ré ho tén; dong dau trong truong hop la té chirc
doanh nghiép)

°Pién “cdp quéc gia” d6i v4i Trung tim d6i mdi sang tao cap qudc gia; “cdp tinh” d6i v6i Trung tAm doi méi
sang tao cdp tinh; khong dién doi v4i Trung tam doi mdi sang tao.

° Pién “cdp quéc gia” ddi vGi Trung tam ho trg khéi nghiép sédng tao cap qudc gia; “cdp tinh” d6i véi Trung
tdm ho trg khdi nghiép sang tao cap tinh; khong dién d6i vdi Trung tdm ho tro khdi nghiép sang tao.

° Trwdng hop 1a cong dan nuwdc ngoai phéi ¢ gidy xac nhan thong tin vé cu tri hgp phép tai Viét Nam.

% Ghi r6 “ca nhan, nhém c4 nhan khéi nghiép séng tao” ddi v6i trudng hop yéu cau cong nhan ca nhin, nhém
ca nhan khdi nghiép sang tao; “doanh nghiép khdi nghiép sang tao” doi vdi trudng hgp yéu cau cong nhan doanh
nghiép khéi nghiép sang tao.

® Treong hop 1a cong dan nuwde ngoai phéi ¢ gidy xac nhan thong tin vé cu tri hgp phép tai Viét Nam.

® Ghi rd “chuyén gia hd trg khéi nghiép sang tao” ddi véi trudng hgp yéu cau cdng nhan chuyén gia ho trg
khdi nghiép sang tao; “nha dau tw ca nhan khdi nghiép sang tao” d6i véi treong hgp yéu cau cong nhan nha dau tw
ca nhan khai nghiép sang tao.

° Pién nodi dung da lya chon tai Phan II.



Mau so IV.1.2
CO QUAN CAP TREN TRUC TIEP (Néu c6) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN TO CHUC, DOANH NGHIEP® Poc lap - Tu do - Hanh phiic

SO: ..o B
....., Ngay ... thang ... nam ...

YEU CAU CAP LAI GIAY CONG NHAN

PHAN 1: THONG TIN POI TUQNG PE NGHI
1. Poi twong dé nghi’:

|| T6 chitc, doanh nghiép

|| Ca nhan, nhém c4 nhan

II. Thong tin caa doi twong dé nghi’

I1.1. Thong tin cua t6 chitc, doanh nghiép

- Tén t6 chitc, doanh nghi€p dé nghi:........ccceeeviieiiieiiieiieeeeeeeee e,
- Tén t6 chitc, doanh nghiép viét bang tiéng nwdc ngoai (néu co)..................
- Tén t6 chitc, doanh nghiép viét tat (N€U CO):..eeeuveeereereeeieeieeeie e
- Tru sé chinh cua t6 chitc, doanh NGhi€p:........cceevieeiieciieieeeeeee e,
- Quyét dinh thanh 1ap t6 chitc/Ma s6 thué/Gidy chitng nhan dang ky doanh
nghiép: so....... NEAY CaP...cvvenrennnnn.. NOT CAP veevveeeereeeieeeee et et e e e e eaee e
- SO dién thoai:......cccovuvvveeveennnen. Emailieccceeeeeiiiieeeeeeeeeeeee e
= WD ettt ettt e s
I1.2. Thong tin nguoi dai dién theo phap luat cua to chitc, doanh nghiép
S8 5 (072 T () 1 L CRhlC VU oo
- Can cuwdc cong dan/Can cudc/HG chiéu va cac gidy to chitng thue ca nhan
khac’: so:............. ngay cap............... NOL CAP.vveveereereereeveeeeee et
- Pién thoai:....coooeeeeeieeeiinnen, Emaili. ..o

I1.3. Thong tin cia ca nhan, nhom ca nhan
1. Canhan 1

% Khéng phai dién trong truedng hgp la ca nhan.

° Tén co quan cap Gidy céng nhan.

®Panh dau "x" vao 6 vuébng  dé chon mot loai d6i twgng phi hop.

° Pién thong tin vao muc II.1 hodc I1.2 twong ¢ng vdi lwa chon tai Muc I Phan 1.

° Trwdng hop 1a cong dan nwdc ngoai phéi cé gidy xac nhan thong tin vé cu tri hgp phép tai Viét Nam.



8
- Can cudc cong dan/ Ho chiéu va cic gidy td chitng thuc ca nhan khac’:

o T ngay cap............... NOT CAP.veeerieerieeeieeeree et eeve e eeaneens
= Dia Chl LN N8: v e e e e e e e e e e e e nnnnees
- Dbién thoai: ......ccoovvvvveueeenn.n. Email..cccoooiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e
- Trinh d§ va chuyén nganh dao tao:........cceceevviervieniiiinieneeeeeeeeeeeeeee

2. Canhan2,3....°

PHAN 2: THONG TIN GIAY CONG NHAN PA PUQC CAP
1. Loai Giay cong nhan da duoc cap:

Chon 01 loai Gidy cong nhan da dwgc cap sau’:

|| Gidy cong nhan Trung tdm d6i méi sdng tao cap qudc gia

|| Gidy c6ng nhan Trung tdm déi méi sang tao cap tinh

|| Gidy c6ng nhan Trung tdm déi méi sang tao

|| Gidy cong nhan Trung tam hé tr¢ khdi nghiép sang tao cap qudc gia
|| Giay coéng nhan Trung tdm hé trg khai nghiép sdng tao cap tinh
|| Gidy céng nhan Trung tdm hé trg khai nghiép sang tao

|| Giay cong nhan c4 nhan, nhém ca nhan khéi nghiép sang tao
|| Gidy céng nhan Doanh nghiép khéi nghiép sang tao

|| Gidy céng nhan Chuyén gia hd trg khéi nghiép sang tao

|| Giady cong nhan Nha dau tw c4 nhan khoi nghiép sang tao

2. Thong tin chi tiét:

-Cap lanth...occeeeeieeeieee, NEAY CAP..vveeereenerennee 1310 2 TR

PHAN 3: THONG TIN YEU CAU CAP LAI GIAY CONG NHAN

1. Ly do yéu cau cap lai Giay cong nhan

|| Thay déi théng tin cta t6 chitc, doanh nghiép, ca nhan

|| Gidy cong nhan bi mat, chay, rach, nat hodc bi tiéu hity dwéi hinh thite khac.

2. To chitc, doanh nghiép, ca nhan yéu cau cap lai Giay cong nhan vaoi noi
dung nhv sau:

3. Ho so yéu cau cap lai Gidy cong nhan

a) Van ban, tai liéu chitng minh vé viéc thay doi thong tin, diéu chinh, bé sung hodc
van ban cam két vé viéc gidy cong nhan bi mat, chay, rach, nat hoac bi tiéu hiy dwéi hinh
thire khac;

® Truong hgp 1a cong dan nudc ngoai phéi c6 gidy xac nhan thong tin vé cu tri hgp phép tai Viét Nam.
° Pién twong tw nhw C4 nhén 1.
° Panh dau "x" vao 6 vuéng ® dé chon mdt loai ddi twgng phu hop.
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b) Ban goc Gidy cong nhan (trong truong hgp thay déi thong tin cia to chirc, doanh
nghiép, ca nhan).
Chung toi xin cam doan nhitng ndi dung ké khai trén la dung va hoan toan chju
trach nhiém vé cac ndi dung ké khai trong ho so dé nghi cap lai Gidy cong nhan.

Kinh dé nghi quy co quan xem xét va cap lai Gidy cong nhan.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA TO CHUC,
DOANH NGHIEP HOAC CA NHAN
(Ky, ghi ré ho tén; dong dau trong truong hop la té chitc doanh nghiép)
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Mau so IV.2.1
CO QUAN CAP TREN TRUC TIEP (Néu c6) CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN TO CHUC, DOANH NGHIEP Poc lap - Ty do - Hanh phuc
ST ..y NGAy ... thdng ... ndm ...

THUYET MINH TRUNG TAM POI MOI SANG TAO....... 0

I. Thong tin chung
1.1. Tén to chir, doanh nghiép:

1.2. Loai hinh:

|| bon vi sw nghiép cong lap
|| Doanh nghiép

|| Hop tac xa

[ ] Loai hinh khac: (néu rd)

II. Thuyét minh vé muc tiéu va hoat dong chinh
2.1. Thuyét minh vé muc tiéu hoat dong

Muc tiéu hoat dong cua té chirc/doanh nghiép can thé hién néi dung két néi,
tap hop va huy déng cdc nguon luc trong va ngodi nudc dé ho trg té chirc, doanh
nghiép va cd nhdan thuc hién hoat dong doi méi sdng tao; cung cdp dich vu, ha
tang va gidi phdp dé thiic ddy irng dung cong nghé, chuyén giao céng nghé, doi
mdi cong nghé, phdt trién san phdm mdi, khai thdc va thvong mai héa quyén s&
hitu tri tué, ndng cao ndng sudt, chuyén doéi so, phdt trién doanh nghiép khoi
nghiép sdng tao, dong thoi két ndi va phadt trién hé thong doi mdi sdng tao.

2.2. Thuyét minh vé hoat dong chinh

STT Cac hoat dong chinh cia don vi Thuyét minh vé
(Pdnh dau "x" vao 6 vuébng  dé chon mét logi hoat dong | hoat dong
da thuc hién) (M6 ta vé hoat
dong duoc lua
chon)

1 | Khao sat, thu thap va phan tich nhu cau @ng dung
cong nghé, chuyén giao cong nghé, do6i mdGi cong ]
nghé, chuyén doi so, nang cao nang suat va phat trién
san pham mdi cua t6 chirc, doanh nghiép va ca nhan

2 | Tw van, dé xuat cic giai phap d6i méi sang tao phu | | |
hop véi titng doi twgng, bao gom: cong nghé, mo

° Pién “CAP QUOC GIA” d6i véi Trung tim d6i méi sang tao cdp qudc gia; “CAP TINH” d6i v6i Trung
tam d6i méGi sdng tao cap tinh; khong dién d6i véi Trung tdm doi méi sang tao.
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hinh t6 chifc - san xuat - kinh doanh, quyén s& hitu tri
tué va phwong thitc huy dong nguon lyc

T6 chitc cac hoat dong két noi cung - cau cong ngheé,
két ndi chuyeén gia, t6 chitc khoa hoc va cong nghé,
vién, trvong, doanh nghiép va cac bén lién quan
trong va ngoai nwdc phuc vu doi méi sang tao

Trién khai cac hoat dong ho trg (tng dung cong nghé,
chuyén giao cong nghé, d6i mdéi cong nghé, cai tién
quy trinh, 4p dung hé thong quén ly chét luvgng va
chuyén doi s6

Phat trién va cung cap cac dich vu ho trg déi méi
sang tao, bao gom: trinh dién cong nghé, thir nghiém
- danh gia cong nghé, dao tao, boi dutng, tap huan -
tw van ky thuat, cung cap ha tang va thiét bi phuc vu
nghién cttu - phat trién - d6i mdi san pham

T6 chitc hoat dong wom tao cong nghé va wom tao khéi
nghiép; ho trg doanh nghiép khédi nghiép sang tao hoan
thién san pham, dich vy, mo hinh kinh doanh, xay
dwng chién lwgc phat trién va tiép can thi treong

HO trg t6 chitc, doanh nghiép va ca nhan trong viéc
bao ho, quan tri, khai thac va thwong mai hoa quyén
s& hitu tri tué; tw van dinh gid quyén s& hitu tri tué va
tiép can cac co ché tai chinh dwva trén quyén sé hitu
tri tué

Phét trién hé thong doi mdi sang tao, hé sinh thai
khai nghiép sang tao, thiic day van héa d6i méi sang
tao, kh&i nghiép sang tao

Xay dung va duy tri co sd dit liéu, hé thong thong tin
phuc vu hoat dong d6i mdi sang tao va chuyén giao
cong nghé

IT1. Thuyét minh vé ha tang ky thuat

STT

Ha tang ky thuat cia don vi

(Pdnh dau "x" vao 6 vuébng  dé chon moét logi ha tang

ky thudt cua don vi)

Thuyét minh vé
ha tang ky thuat
(M0 ta vé ha tang
ky thudt duoc
Iwa chon)

C6 ha tang ky thuat dap @ng yéu cau thyc hién doi mdéi sang
tao, ho trg d6i mdi sang tao va khdi nghiép sang tao phu hgp
v0@i nganh, Iinh vuce, dia phuong:

1 | C6 khong gian lam viéc va két noi nhu: van phong;
phong hoi thao; khong gian tw van, két n6i; khong
gian trinh dién, trung bay san pham c6ng nghé

2 | Co ha tang s6 va dit liéu nhu: internet; co sé dit liéu
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chuyén gia, cong nghé

tinh ban hanh’ (néu co)

3 | Cotién ich va dich vu dung chung B

4 | Pap tng tiéu chi vé ha tang ky thuat do bo, co quan B
ngang bd quan ly nganh, linh virc ban hanh® (néu o)

5 | DBap tng tiéu chi vé ha tang k¥ thuat do UBND cap

]

IV. Thuyét minh vé nguon lyc, nang lyc thyc hién

STT

Nguon luc, nang lyc thyc hién cua don vi

(Pdnh ddu "x" vao 6 vubng  dé chon mét loai nguon Iy,

ndng lyc cua don vi)

Thuyét minh veé
nguon lwc, nang
Ivc thye hién
(M6 td vé nguon
lve, ndng luc thuc
hién dwvoc lua
chon)

Poi voi Trung tam doi mai sang tao

Co it nhat 07 nhan lyc co hitu, trong dé t6i thiéu 50%
nhan lyc c6 trinh do dai hoc trd 1én c6 chuyén mon
phu hgp vdi nganh, linh virc hoat dong tryre tiép thurc
hién hoat dong d6i md&i sang tao, ho trg d6i mdi sang
tao va khai nghiép sang tao

Co6 van ban cam két hgp tac vdi cac chuyén gia, cd
van vé cong nghé, phap ly, s& hitu tri tué, tai chinh -
dau tu

Co6 mang luwéi két ndi cac vién nghién ciru, treong dai
hoc, t6 chitc khoa hoc cong nghé, cac quy dau tu,
doanh nghiép trong linh vuc hoat dong

II

Poi véi Trung tam doi mai sang tao cap tinh

C6 it nhat 15 nhan lyc co hitu, trong do6 toi thiéu 50%
nhan lyc c6 trinh do dai hoc tré 1én c6 chuyén mon
phu hgp vdi nganh, linh viec hoat dong tryre tiép thuc
hién hoat dong d6i mdi sang tao, ho trg doi madi sang
tao va khai nghiép sang tao

Co6 van ban cam két hgp tac vé@i cac chuyén gia, c6
van vé cong nghé, phap ly, s& hitu tri tug, tai chinh -
dau tw

° Pdi v6i Trung tAm dbi mdi sdng tao cip qudc gia
° Péi voi Trung tdm doi mdi sang tao cdp tinh va trung tdm ddi mdi sang tao
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Co6 mang luw6i két ndi cac vién nghién ciru, treong dai
hoc, t6 chitc khoa hoc cong nghé, cac quy dau tu,
doanh nghiép trong linh virc hoat dong

Cé ndng luwc két nodi, hoé trg, hgp tac vdi doanh
nghiép, t6 chitc, hiép hdi nghé nghiép, mang lwgi doi
maoi sang tao, khai nghiép sang tao cua tinh, vung,
quoc gia

111

Daoi véi Trung tam doi mai sang tao cap quoc gia

Co it nhat 30 nhan lyc co hitu, trong dé t6i thiéu 50%
nhan lyc c6 trinh do dai hoc tré 1én c6 chuyén mon
phu hgp vdi nganh, linh viec hoat dong tryc tiép thuc
hién hoat dong d6i md&i sang tao, ho trg d6i mdi sang
tao va khoi nghiép sang tao

Co6 van ban cam két hgp tac vdi cac chuyén gia, cd
van vé cong nghé, phap ly, s& hitu tri tué, tai chinh -
dau tw

Co6 mang luwéi két ndi cac vién nghién ciru, treong dai
hoc, t6 chitc khoa hoc cong nghé, cac quy dau tu,
doanh nghiép trong linh vuc hoat dong

C6 kha nang ho tro phat trién, tao ra cac cong nghé,
san pham, dich vy, m6 hinh kinh doanh méi hodc cai
tién dong vai tro quan trong doi véi phét trién kinh té
- xa hoi, quoc phong, an ninh va giai quyét cac van
dé lién quan dén nhiéu nganh, nhiéu linh vyc, lién
vung trong pham vi ca nwéc

Co6 nang luc két ndi, ho trg, hgp tac véi cac to chirc,
hiép hdi nghé nghiép, mang lwgi déi mdi sang tao,
khéi nghiép sang tao trong nuwdc va ngoai nuéc

V. Thuyét minh vé két qua hoat dong hang nam

STT Nguon lyc, nang Iyc thyc hién cia don vi Thuyét minh ve
(Pdnh ddu "x" vao 6 vuéng  dé chon mét logi ngudn luc, | Dguon lye, nang
ndng lvc ctia don vi) lyc thye hién

(M6 td vé nguon
lvc, ndng luc thuc
hién duvoc lua
chon)

I | Poi voi Trung tam doi méi sang tao

1 HO tro it nhat 10 doanh nghiép thyc hién maét trong
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sO cac hoat dong 1tng dung cong nghé, chuyén giao
cong nghé, doi madi cong nghé, sang tao cong nghé,
nang cao hiéu suat cong nghé

2 | HO trg it nhat 10 cad nhan, nhém cd nhan, doanh
nghiép khdi nghiép sang tao tham gia cac chuwong ]
trinh, khoa dao tao, tap huan vé khdi nghiép sang tao

3 | Co6 doanh thu tryc tiép ti két qua thue hién ng dung
cong nghé, chuyén giao cong nghé, doi méi cong N
nghé, sang tao cong nghé, nang cao hiéu sudt cong
nghé, dat it nhat 05 ty dong

II | Poi véi Trung tam doi méi sang tao cap tinh

1 | H6 trg it nhét 30 doanh nghiép thwc hién mot trong | | |
sO cac hoat dong tng dung cong nghé, chuyén giao
cong nghé, doi mdi cong nghé, sang tao cong nghé,
nang cao hiéu suat cong nghé

2 | HO trg it nhat 10 cad nhan, nhém cd nhan, doanh D
nghiép khoi nghiép sang tao tham gia cac chuong
trinh, khoéa dao tao, tap huan vé khdi nghiép sang tao

3 | C6 doanh thu tryc tiép tir két qua tw van, ho tro tng | | |
dung cong nghé, chuyén giao cong nghé, doi mai
cong nghé, sang tao cong nghé, nang cao hiéu suat
cong nghé dat it nhat 10 ty dong

IIT | Poi véi Trung tam doi méi sang tao cap quac gia

1 | H6 tro it nhat 50 doanh nghiép thyc hién mot trong | | |
sO cac hoat dong ng dung cong nghé, chuyén giao
cong nghé, doi madi cong nghé, sang tao cong nghé,
nang cao hiéu suat cong nghé

2 | Hd tro it nhat 30 c4 nhan, nhém c4 nhan, doanh || |
nghiép khoi nghiép sang tao tham gia cac chuong
trinh, khoa dao tao, tap huan vé khadi nghiép sang tao

3 | C6 doanh thu tryc tiép tir két qua tw van, ho trg tng | | |
dung cong nghé, chuyén giao cong nghé, doi mai
cong nghé, sang tao cong nghé, nang cao hiéu suat
cong nghé dat it nhat 50 ty dong

PAI DIEN TO CHUC, DOANH NGHIEP
(Ky, ghi ré ho tén va déng ddu)
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Mau so IV.2.2
CO QUAN CAP TREN TRUC TIEP (Néu c6) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN TO CHUC, DOANH NGHIEP Poc 1ap - Ty do - Hanh phiic
S6: ...feen cewy NGaAy ... thdng ... ndm ...
~ THUYET MINH
TRUNG TAM HO TRQ KHOI NGHIEP SANG TAO ....... 0
I. THONG TIN CHUNG
1. Tén to chir, doanh nghiép:
2. Loai hinh:
|| bon vi sy nghiép cong lap
|| Doanh nghiép
|| Hop tac xa
] Loai hinh khéc: (néu 1)

II. THUYET MINH VE MUC TIEU VA HOAT PONG CHINH
1. Thuyét minh vé muc tiéu hoat dong

(Muc tiéu ctia t6 chitc/doanh nghiép can thé hién néi dung hé trg doanh nghiép khdi nghiép sdang
tao, hinh thanh, phdt trién mé hinh kinh doanh sdng tao dua trén céng nghé, y tuwéng dét pha hodc mo
hinh kinh doanh mé&i do cd nhdn, nhém cd nhan hodc té chitc thuc hién; cung cdp dich vu, ha tdng va gidi
phdp nhdm két noi, phdt trién mang Iwéi, thiic ddy phdt trién hé sinh thdi khéi nghiép sdng tao)

2. Thuyét minh vé hoat dong chinh

(bé nghi don vi mé ta muc tiéu hoat djng va cdc dich vu ho trg khdi nghiép sang tao dang thuc
hién hodc sé thuc hién, déi chiéu theo cdc néi dung dudi day; mé ta dugc it nhdt mét s6 hoat dong chinh,
kém minh chitng cu thé: bdo cdo, hinh dnh, link sy kién, hgp dong, dich vu cung cdp, doéi tuong thu

huéng, ...)
STT Cac hoat dong chinh ctaa don vi Thuyét minh ve
(Bdnh ddu "x" vao 6 vuéng  dé chon mét logi hoat dong da hoat dong
thu'c hién) (M6 ta vé hoat
dong duoc lva
chon)

1 | Twvan, dé xudt cac giai phap ho trg khdi nghiép sang
tao phu hgp véi tirng déi twgng, bao gom phap ly, ]
cong nghé, mo hinh kinh doanh, tai san tri tué, két
noi dau tuw va goi von

2 | T6 chitc cac cudc thi, dién dan, ngdy hoi, hoat dong | | |

o pién “CAP QUOC GIA” d6i v&i Trung tam hd tro khai nghiép sang tao cap qudc gia; “CAP TINH” d6i véi
Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao cap tinh; khong dién déi véi Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao.
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két n6i, quang ba, trinh dién/gidi thiéu cong nghé,
san pham khdi nghiép sang tao v6i nha dau tu,
chuyén gia, t6 chitc khoa hoc va cong nghé, vién,
trrong, doanh nghiép va cac bén lién quan trong va
ngoai nudc phuc vu hoat dong khai nghiép sang tao.
Xay dyng, phat trién mang lwéi cac chu thé khai
nghiép sang tao trong va ngoai nudc, thic day hinh
thanh hé sinh thai khéi nghiép sang tao cac cap

Trién khai cac hoat dong wom tao, tang t6c khéi
nghiép sang tao, ho trg khdi nghiép sang tao, bao
gom: ho trg hoan thién san pham; thit nghiém thi
trrong; tim hiéu, phat trién thi truong trong nudc,
nwdc ngoai; ho trg to chitc ho trg, doanh nghiép, ca
nhan khéi nghiép sang tao tham gia sy kién, cudc thi
trong nuwdc va quoc té

Phat trién va cung cdp dich vu, ha tang, giai phap ho
trg khai nghiép sang tao, bao gom: cung cap khong
gian lam viéc chung, tw van phap ly - tai chinh, dao
tao - huan luyén k¥ nang, cung cap ha tang va thiét bi
phuc vu nghién ctu - phat trién san pham, th
nghiém thi treong; cung cap giai phap hoé trg khdi
nghiép sang tao trén nén tang so, chuyén doi so

HO trg ca nhan, t6 chitc, doanh nghiép khéi nghiép
sang tao trong viéc bao hd, quan tri, khai thac va
thwong mai hoa tai san tri tué; tw van dinh gia tai san tri
tué va tiép can cac co ché tai chinh dva trén tai san tri
tué; ho trg thye hién dich vu veé tiéu chuan, do Ivong,
chat luwgng; ho trg tiép can cac chinh sach wu dai,
chuong trinh ho trg khdi nghiép sang tao ctia nha nudc

Xay dung, duy tri co s& dit liéu, nén tang, hé thong
thong tin phuc vu hoat dong khdi nghiép sang tao;
thuong nién xay dung bao cdo vé hoat dong khéi
nghiép sang tao

III. THUYET MINH VE HA TANG KY THUAT

STT Ha tang ky thuat cua don vi Thuyét minh vé ha
(Bdnh ddu "x" vao 6 vuéng  dé chon moét loai ha tang tang ky thuat
ky thudt cta don vi) (M6 ta vé hg tang ky
thuat duoc lya chon)
1 | C6 khong gian 1am viéc chung véi dién tich phu | | |

hgp, bo tri linh hoat cho c4 nhan, nhém ca nhan
va doanh nghiép khé&i nghiép sang tao st dung,
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dap @ng t6i thiéu 10 cho lam viéc dong thoi.
2 | C6 khu vyece riéng hodc thong qua hinh thitc hop
tac dé t6 chirc sy kién, dao tao, hoi thao chuyén
de, hoat dong két néi nha dau tw véi stic chia toi | |
thiéu 30 nguoi, dugc trang bi hé théng trinh
chiéu, am thanh, anh sang dat tiéu chuan.

3 | C6 hé thong internet tdc do cao, nén tang quén ly
sO (phan mém quén ly khong gian, lich sy kién, M
dich vu tw van), va céc thiét bi co ban phuc vu

lam viéc va trinh dién san pham.

IV. THUYET MINH VE NGUON LUC VA NANG LUC THUC HIEN

STT | Nguon luc, nang lwc thyc hién cia donvi | Thuyét minh vé nguén luc,
(Pdnh dau "x" vao 6 vuébng  dé chon mét nang lyc thye hién’
loai nguon Iuc, ndng luc ctia don vi)
I | P6i véi Trung tam ho trg khéi nghiép
sang tao
1 | Cé it nhat 07 ngudi lam viéc truc tiép ho
trg khdi nghiép sang tao, trong do tdi thiéu ]
04 nguoi c6 trinh do dai hoc trd 1én phu
hgp vdi nganh, Iinh virc hoat dong.
2 | C6 danh sach it nhat 10 chuyén gia ho
trg khoi nghiép sang tao thwong xuyén
hop tac, hoat dong trong cac linh vuc [ ]
gom cong nghé, kinh doanh, dau tw, s&
hitu tri tug, phap ly, tai chinh, marketing.
3 | C6 nang luc két noi, ho trg, hop tac véi
cc 6 chitc, mang lw6i khéi nghiép sang | ||
tao trong nuoc.
II | DPoi véi Trung tam ho trg khéi nghiép
sang tao cap tinh
1 | C6 it nhat 15 nguoi lam viéc truc tiép hd | L
trg khdi nghiép sang tao, trong do tdi thiéu
8 ngudi co trinh do dai hoc trg 1én phu hop
vdi nganh, Iinh vuc hoat dong.
2 | C6 danh séch it nhat 20 chuyén gia hé | |
trg khai nghiép sang tao cam két thuwong
xuyén hop tac, hoat dong trong cac linh
vire gom cong nghé, kinh doanh, dau tu,

° Mb ta vé nguon luc, ning Iyc thye hién da lya chon, néu rd tong s6 nguoi lam viéc; s6 lwgng
chuyén gia hgp tdc dam bao dap wng yéu cau hoat dong, c6 chuyén moén phu hgp véi nganh, linh vire hoat
dong kem minh ching.
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s hitu tri tué, phap ly, tai chinh,
marketing.

Co6 nang lyc két noi, ho trg, hgp tac véi
cac t0 chitc, mang lw6i khai nghiép sang
tao trong nudc.

C6 kha nang ho trg phat trién, tao ra cac
cong nghé, san pham, mo hinh kinh
doanh mdi c6 tam quan trong doi voi
phat trién kinh té - xa hoi, quoc phong,
an ninh cta dia phuong.

C6 khé nang huy dong va quan ly cac
nguon tai trg, nguén von ho trg tir nha
nuwdc va khu vie tw nhan dé trién khai
cac hoat dong ho trg khéi nghiép sang
tao cua dia phuong.

I1I

Péi véi Trung tam ho trg khéi nghiép
sang tao cap quac gia

Cé it nhat 30 nguoi lam viéc truc tiép ho trg
khéi nghiép sang tao, trong do t6i thiéu 15
nguoi cé trinh do dai hoc tr¢ 1én phu hop
vdi nganh, linh virc hoat dong.

Co6 danh séch it nhat 30 chuyén gia ho
trg khai nghiép sang tao cam két thuwong
xuyén hop tac, hoat dong trong cac linh
vire gom cong nghé, kinh doanh, dau tw,
s hittu tri tué, phap ly, tai chinh,
marketing.

C6 nang lyc két noi, ho trg, hgp tac véi
cac t0 chirc, mang lw6i khai nghiép sang
tao trong nuwdc va thé gidi.

Co6 kha nang ho trg phat trién, tao ra cac
cong nghé, san pham, mo hinh kinh
doanh méi cé tam quan trong doéi véi
phat trién kinh té - xa hoi, quoéc phong,
an ninh va gidi quyét cac van deé lién
quan dén nhiéu nganh, nhiéu linh vyc,
lién ving trong pham vi ca nwdc, quoc
té.

Cé6 kha nang huy dong va quan ly cac
nguon tai trg, nguoén von ho trg ti nha
nuwéc, khu vyee tw nhan, quoc té dé trién
khai cac hoat dong ho trg khdi nghiép
sang tao ctia quoc gia, @ nwdc ngoai.
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V. THUYET MINH VE KET QUA HOAT PONG HO TRQ (trong 02 nim
gan nhat)
STT Nguon luc, nang lyc thyc hién caa don vi Thuyét minh vé nguén
(Bdnh ddu "x" vao 6 vuébng  dé chon mot logi nguén | Iyc, nang hyec thyc hién’

lve, ndng luc cua don vi)

I | Poi voi Trung tam ho tr¢g khéi nghiép
sang tao
1 | HO trg it nhat 3 dy an khdi nghiép sang tao;
10 ca nhan hodac 04 nhom ca nhan hoac 04
doanh nghiép khoi nghiép sang tao thong
qua hinh thitc dao tao nang cao ning luc, | | |
wom tao, tang toc khéi nghiép sang tao, cung
cap dich vu phép ly, tai chinh, marketing,
truyén thong khdi nghiép sang tao
2 | Két n6i dau tv vai cam két dau tu dat it nhat
03 ty dong Viét Nam trong 02 ndm gan nhat
II | DPoi voi Trung tam ho tr¢ khéi nghiép
sang tao cap tinh
1 | H6 trg it nhat 10 dy 4n khoi nghiép sang tao; | [ |
30 ca nhan hoac 15 nhém ca nhan hoac 10
doanh nghiép khéi nghiép sang tao thong
qua hinh thttc dao tao nang cao nang lyc,
wom tao, tang toc khdi nghiép sang tao, cung
cap dich vu phép ly, tai chinh, marketing,
truyén thong khai nghiép sang tao
2 | Két néi dau tw voi cam két dau tw dat it nhat | [ ]
10 ty dong Viét Nam trong 02 nam gan nhat

III | P6i voi Trung tam ho trg khéi nghiép
sang tao cap quoc gia

1 | Hb trg it nhat 40 dy 4n khoi nghiép sang tao; | [ |
100 ca nhan hoac 40 nhém ca nhan hoac 30
doanh nghiép khdi nghiép sang tao thong
qua hinh thitc dao tao nang cao nang lyc,
wom tao, tang toc khai nghiép sang tao, cung
cap dich vu phép ly, tai chinh, marketing,
truyéen thong khai nghiép sang tao

2 | Két noi dau tw v4i cam két dau tw dat it nhat | | |
30 ty dong Viét Nam trong 02 ndm gan nhat

. ., ngay ..... thang ..... ndm ......
NGUOI DAI DIEN PHAP LUAT CUA
TO CHUC, DOANH NGHIEP
(Ky, ghi ré ho tén va déng ddau)
% Mb ta vé ngudn lirc, ndng lyc thyrc hién da lva chon; néu rd s6 luwgng; danh sach dy &n, doanh nghiép khai
nghiép sang tao dd duwgc ho trg hodc ca nhan, nhém ca nhan, doanh nghiép khdi nghiép sang tao dugc két noi vdi

quy dau tw; hodc Ban cam két ho trg di dn, doanh nghiép khdi nghiép sang tao hodc cam két két n6i ca nhén,
nhom ca nhan, doanh nghiép khai nghiép sang tao véi quy dau tw khdi nghiép sang tao,....
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Mau sé 1V.2.3
CO QUAN CAP TREN TRUC TIEP (Néu c6) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TEN DOANH NGHIEP Poc lap - Tu do - Hanh phiic
KHOTI NGHIEP SANG TAQ’

SOt ....,Ngay ... thdng ... nam...

THUYET MINH ...... 0
I. THONG TIN CHUNG

1. Pi véi ca nhan, nhém ca nhan khéi nghiép sang tao
- Tén ca nhan, nhém ca nhan:
- Dia chi:

- Thong tin lién hé (dién thoai, email):

2. Poi voi doanh nghiép khéi nghiép sang tao

- Tén doanh nghiép:

- Dia chi:

- Thong tin lién hé (dién thoai, email):

- Website:

Ngudi dai dién theo phap luat cia doanh nghiép

- Ho va tén:

- Chtrc vu:

- Can cwéc cdng dan/Ho chiéu va cac gidy to chitng thwe ¢4 nhan khac® so:........
veeeNGAY CAP..tiiiainna noi cap............

- Thong tin lién hé (dién thoai, email):

II. THONG TIN VE VE DU AN, DOANH NGHIEP KHOI NGHIEP
SANG TAO

2. LInh vizc hoat AON@: ... ..o e
(vi du: céng nghé thong tin, nbng nghiép cong nghé cao, cong nghé tai chinh...)
3. M0 ta tom tat dv an:

® Po6i véi trwong hop 1a doanh nghiép khai nghiép sang tao.

° Ghi 16 “CA NHAN, NHOM CA NHAN KHOI NGHIEP SANG TAO” d6i v6i thuyét minh c4 nhan, nhém
cé nhan khéi nghiép séng tao; “DOANH NGHIEP KHOI NGHIEP SANG TAO” déi véi thuyét minh doanh nghiép
khdi nghiép sang tao; Iwa chon dién thdng tin phu hgp d6i twgng twong ¢ng tai muc s6 1, muc so 2.

® Truomg hop la cong dan nuwdc ngoai phai ¢ gidy xac nhan théng tin vé cu tri hgp phap tai Viét Nam.

® Trreong hgp 1a cong dan nwdc ngoai phai c6 gidy xac nhan théng tin vé cu trd hgp phap tai Viét Nam.



.........................................................................................................

(Trinh bay vé mé hinh kinh doanh sdng tao dua trén cong nghé, y tudng dot pha
hodc moé hinh kinh doanh mdi, do cd nhdn, nhom cd nhdn hodc to chirc thuc hién, nham
tao ra gid tri mdi, gidi quyét van dé thi truong hodc kinh té - xd hoi....)

4. Dia diém thyc hién dy an:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

6. Dau tu, ho trg

STT

Dau tu, ho tr¢ nhan dwoc
(Pdnh dau "x" vao 6 vuéng

dé chon )

Két qua

Duoc dau tw, hodc cam két dau tw
bédi cac quy dau tw khdi nghiép sang
tao, quy dau tw mao hiém, nha dau tw
ca nhan khéi nghiép sang tao

(Néu ro tén quy dau tu khoi nghiép
sdng tao, quy dau tw mgo hiém, nha
ddu tw cd nhan khoi nghiép sdng
tao, thong tin, dia chi lién hé)

[]

- Tong so6 von dugc dau tu:

.............. VND
+ Giai doan 1: ...VND
+ Giaidoagn 2: ...... VND;
- Tong s6 von cam két dau t:
.............. VND

(Minh chitng kém theo: Hop dong dau
tu, thoa thudn gop vén, gidy chitng nhdn
phan von gop,c6 phan,...)

Duogc ho trg, cam két ho trg bai
trung tam doi mdi sang tao, trung
tam ho trg khéi nghiép sang tao.

(Néu ré tén trung tdm d6i mdi sdng
tao, trung tam hoé trg khdéi nghiép
sdng tao; thong tin, dia chi lién hé)

- NOi dung ho trg/cam két ho trg:

- Kinh phi ho trg/cam két ho trg (néu
CO): vevevienen.. VND

(Ghi r6 hoat déng da dugc ho trg hodc
cam két ho trg, van ban cam két ho
tro,... néu co)

7. Vé tiém nang tang tredng

a) Doanh thu 02 nam gan nhat (hoac theo thdi gian trién khai dw an)

- Nam:....... VND (hodc USD)

- Nam:...... VND (hodc USD)

- Ty lé tang trudng doanh thu: .... %
b) Yéu to thi phan
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(Doanh thu, sdan lugng cua dy dn, doanh nghiép khéi nghiép sdng tao trong 2 - 3 ndm
gan nhat; toc dé tang trudng thi phan hodc doanh thu; mitc d6 mé réng tép khdch hang
va pham vi phan phoi; chi s6 nhdn dién thuong hiéu san phdm - néu co,...)

c) Kha nang phat trién san pham, dich vu ctia doanh nghiép

(Ty Ié doanh thu ttr san pham mdi, toc do tang truéng doanh thu san phdm, ty 1€
thuvong mai hoa san pham nghién citu, Toc db tdang s6 lugng san pham/dich vu mdi, so
chitng nhdn chat luvong, tiéu chudn ky thudt dat duoc, s6 phién ban cdi tién san pham,
dich vu...)

d) Khé nang trién khai dy an khai nghiép sang tao

(Ty 1é san pham, dich vu, mé hinh da duoc trién khai thir nghiém hodc thvong mai
héa thanh céng; ddp ting cdc tiéu chi, yéu cau vé ky thudt, cong nghé, doanh thu hodc
nguoi dung theo ké hoach dv dn,...)

d) Kha nang canh tranh ctia doanh nghiép

(Ty I¢é thi phan, toc d¢ tang triréng doanh thu va lgi nhudn so vdi trung binh nganh;
vi thé cua doanh nghiép trong phdan khtic thij truong,...)

Chting t6i cam két vé tinh chinh x4c, trung thyc va hoan toan chiu trach nhiém vé
cac noi dung keé khai.

CA NHAN, NHOM CA NHAN KHOI NGHIEP SANG TAO/
DOANH NGHIEP KHOI NGHIEP SANG TAO'
(Ky, ghi r6 ho va tén)

® Nguoi dai dién phap lut ky, ghi rd ho tén va déng dau doi véi truong hgp doanh nghiép khéi nghiép
sang tao.
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Mau sé IV.2.4

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phic

..wey NGAy ... thdng ... ndm ...

THUYET MINH ............... 0

I. THONG TIN CHUNG

1. Ho va tén:

2. Can cudc cong dan/Ho chiéu va cac gidy to chitng thue cd nhan khac®:
Yo Ngay Cap............... noi cap........

3. Dia chi lién hé:

4. bién thoai: Email:

II. VE KINH NGHIEM HO TRQ, PAU TU CHO KHOI NGHIEP SANG TAO
1. Doi véi thuyét minh chuyén gia ho tr¢ khéi nghiép sang tao

STT | sang tao (Pdnh ddu "x" vao 6 vuébng dé chon cdc kinh hoat dong

Cac hoat dong da thuc hién ho trg khéi nghiép | S6 nam Két qua

hoat déng da thuc hién) nghiém hé tr¢’

Dao tao nang cao nang lyc cho ca nhan, nhom
ca nhan, doanh nghiép khai nghiép sang tao, to u
chitc ho trg khai nghiép sang tao, nha dau tw
ca nhan khéi nghiép sang tao.

Hoat dong tw van vé marketing, quang ba san
pham, dich vy; khai thac thong tin cong nghé,
sang ché; danh gia, dinh gia két qua nghién ctru
khoa hoc va phat trién cong nghé, tai san tri tué;
phap ly, s& hitu tri tué, dau tw, thanh 1ap doanh ]
nghiép khoa hoc va cong nghé, thiwvong mai hoa
két qua nghién cttu khoa hoc va phét trién cong
nghé, tai san tri tué; xay dung, phat trién mang
lwéi cac t6 chite thic day kinh doanh, nha dau
tw ca nhan, quy dau tu cho khdi nghiép sang tao

° Ghi rd “CHUYEN GIA HO TRQ KHOT NGHIEP SANG TAO” d6i véi treong hop thuyét minh chuyén

gia hé tro khdi nghiép sang tao; “NHA DAU TU CA NHAN KHOI NGHIEP SANG TAO” di véi trudng hop
thuyét minh nha dau tw ca nhan khadi nghiép sang tao; Iya chon ndi dung thuyét minh twong ng d6i twgng tai muc
s0 1, s0 2 phan II.
 Truong hop la céng dan nwée ngoai phai 6 gidy xac nhan thong tin vé cu trd hgp phép tai Viét Nam.
® Néu rd tén, s6 lwgng, ca nhan, nhém ca nhan, doanh nghiép khdi nghiép séng tao da hé trg trong 02
ndm gan nhat
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Hoat dong tw van vé xdy dung chuwong trinh
truyén thong vé khdi nghiép sang tao; két noi

cac mang luw6i khéi nghiép sang tao, dau tw u

3 mao hiém; gidi thiéu doi tac, nha dau tw, ho trg
thi tuc nha dau tw, doanh nghiép trong
nuwdc tiép can thi trudng nuwdc ngoai.
P3a ho tro it nhat 20 ca nhan hodc 10 nhém ca

4 nhan khai nghiép sang tao hodc 10 doanh u

nghiép khédi nghiép sang tao trong 02 nam gan
nhat

2. Poi voi nha dau tu ca nhan khéi nghiép sang tao
a) Nang lyc tai chinh

- Thu nhap ca nhan chiu thué trong 02 nam gan nhat:

(C6 dinh kem tai liéu chitng minh: bdn sao to khai quyét todn thué thu nhdp cd
nhdn, xdc nhan thué...)

- Kha nang duy tri mitc thu nhap:

...........................................................................................................................................

(Minh chitng: hgp dong lao dong, quyét dinh tuyén dung/bé nhiém, xdc nhdn cong tdc;
bdn mé ta cong viéc, ho so dv dn, chitng chi chuyén mon; quyét dinh giao nhiém vu hodc xdc
nhdn vai tro, vi tri tai cdc to chirc, chuong trinh, du dn dda tham gia néu co, ...)

c) Hoat dong dau tw vao khai nghiép sang tao trong 02 nam gan nhat:

- SO lwgng ca nhan, nhém ca nhan khdi nghiép sang tao da truc tiép dau tw (danh
sach, hinh thitc dau tw, s6 von dau tw, thoi diém dau tw, ...)ceeeeeieceeceeee,
- S6 lwgng du an khdi nghiép sang tao, doanh nghiép kh&i nghiép sang tao (danh
sach, hinh thitc dau tw, s6 von dau tw, thoi diem dau tw, ...): coeeeeeeeeceieeeeeeee e,
(Minh chitng kem theo: Hop dong dau tu, théa thudn gop vén, gidy chitng nhdn phdn vén

gop/cé phan, xdc nhdn tir cd nhdn, nhém cd nhdn khéi nghiép sdng tao, doanh nghiép khoi
nghiép sdng tao dugc dau tw hodc cam két dau tu,.... ).

To6i cam két vé tinh chinh x4ac, trung thwe va hoan toan chiu trach nhiém vé cac noi
dung ké khai.
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CA NHAN YEU CAU
(Ky, ghi r6 ho tén)
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Mau so IV.3.1
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG NHAN Poc lap - Ty do - Hanh phiic

GIAY CONG NHAN
TRUNG TAM POI MOI SANG TAO ....... 0
SO: evivennn [ociiiininnn. 0
Cdp lan dau: ngay.... thdng... ndm ...
Cdp lai lan thi?...: ngay... thdng... ndm ....

1. Tén t6 chitc, doanh nghiép:

2. Quyét dinh thanh 1ap t6 chitc/Ma s6 thué/Gidy chitng nhan dang ky doanh

nghiép: so....... NEGAY CAP.vvvverenennnnn. 1110 o o R
3.Piachitru SO Chinh:. .o
LA TRUNG TAM POI MOI SANG TAO................... 0
(theo Quyét dinh s6...... ngay....thang.....nam.....caa............ )
Sé dang ky: ......../.......;quyén sé......... ;ngdy.......thdng......ndm........

Gidy cong nhdn cé gia tri trong vong 05 ndm ké tir ngay cdp lan dau.

THU TRUGNG CO QUAN CO
THAM QUYEN CONG NHAN
(Ky, ghi ré ho tén va déng ddu)

° Pien “CAP QUOC GIA” d6i v6i Trung tim d6i mdi sang tao cap quéc gia; “CAP TINH” ddi vai Trung
tdm doi méi sdng tao cap tinh; khong dién d6i véi Trung tdm ddi méi sang tao.

 Pién “TTPMST-QG” d6i vdi Trung tdm ddi mdi sdng tao cdp qubc gia; “TTDMST-DP” d6i vdi Trung
tdm d6i mdi sang tao cap tinh; “TTDMST” vdi Trung tam doi mdi sang tao.

° Pién “CAP QUOC GIA” d6i véi Trung tim d6i méi sang tao cdp qudc gia; “CAP TINH” d6i v6i Trung
tam d6i méGi sdng tao cap tinh; khong dién d6i véi Trung tdm doi méi sang tao.
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Mt sau Gidy cong nhdn Trung tGm d6i mdi sdng tao

QUY PINH SU DUNG GIAY CONG NHAN TRUNG TAM POI MOI SANG TAO

T chitc, doanh nghiép dugc cap Gidy chitng nhan Trung tdm doi mdi sang tao thuc
hién cac quy dinh sau:

1. Xuat trinh Gidy cong nhan khi c6 yéu cau cta co quan nha nwdc cé tham quyeén.
2. Nghiém cam stta chita, tay x6a ndi dung trong Gidy cong nhan.
3. Nghiém cam cho mugn, thué Gidy cong nhan.

4. Phai lam tha tuc cap lai tai co quan cap Gidy cong nhan khi c6 thay doi, bé sung
mot trong cac thong tin ghi trong Gidy cong nhan.



29

Maiu sé IV.3.2
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG NHAN Poc lap - Tu do - Hanh phiic
GIAY CONG NHAN
TRUNG TAM HO TRQ KHOT NGHIEP SANG TAO ....... 0
Y F Joviiiainnnn, 0

Cdp lan dau: ngay.... thdng... ndm ...
Cdp lgi lan thi?...: ngay... thdng... ndm ....

1. Tén t6 chitc, doanh nghi€p:........cooiiiiii e
2. Quyét dinh thanh lap t6 chitc/Ma s6 thué/Gidy chitng nhan dang ky doanh
nghiép: so....... NgAY CaP...ovvvrnnennnnn. NOLCAP vt
3.Piachitru SO Chinh:. .o
LA TRUNG TAM HO TRQ KHOI NGHIEP SANG TAO................... 0
(theo Quyét dinh sé...... ngay....thang.....ndm.....caa............ )

Sé dang ky: ......../.......;quyén sé......... ;ngdy.......thdng......ndm........
Gidy cong nhdn cé gia tri trong vong 05 ndm ké tir ngay cap lan dau.

THU TRUGNG CO QUAN CO
THAM QUYEN CONG NHAN
(Ky, ghi r6 ho tén va déng ddu)

03 pign “CAP QUOC GIA” ddi véi Gidy cong nhan Trung tim hé trg khdi nghiép sang tao cip qudc gia;
“CAP TINH” d6i v6i Gidy cong nhan Trung tim hd trg khdi nghiép sang tao cap tinh; khong dién d6i vdi Gidy cong
nhan Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao.

° pién “HTKNST-QG” ddi v6i Gidy cong nhan Trung tdm hé trg khoi nghiép sdng tao cdp quéc gia;
“HTKNST-DP” d6i vdi Gidy cong nhan Trung tadm ho trg khdi nghiép sang tao cap tinh; “HTKNST” véi Gidy cong
nhan Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao.

0
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Mt sau Gidy cong nhdn Trung tdm ho trg khdi nghiép sdng tao

QUY PINH SU DUNG GIAY CONG NHAN
TRUNG TAM HO TRQ KHOI NGHIEP SANG TAO

T6 chitc, doanh nghiép dwgc cap Gidy cong nhan trung tam ho trg khai nghiép sang
tao thuc hién cac quy dinh sau:

1. Xuat trinh Gidy céng nhan khi c6 yéu cau cia co quan nha nwdc cé tham quyén.
2. Nghiém cam stra chita, tdy x6a ndi dung trong Gidy cong nhan.
3. Nghiém cam cho mugn, thué Gidy cong nhan.

4. Phai lam tha tuc cap lai tai co quan cdp Giady cong nhan khi c6 thay doi, bo sung
mot trong cac thong tin ghi trong Gidy cong nhan.
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Mau so 1V.3.3
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG NHAN Poc lap - Ty do - Hanh phiic

GIAY CONG NHAN CA NHAN, NHOM CA NHAN
KHOI NGHIEP SANG TAO
SO e, /CN-KNST
Cdp lan dau: ngay....thdng....nam.....
Cdp lai lan thi?...: ngay... thdng... ndm ....

LA CA NHAN, NHOM CA NHAN KHOI NGHIEP SANG TAO

(theo Quyét dinh so...... ngay....thang.....nam.....caa............ )
Sé dang ky: ......../.......;quyén sé......... ;ngdy.......thdng......ndm........

Gidy cong nhdn cé gia tri trong vong 05 nam ké tir ngay cdap lan dau.

 THU TRUONG CO QUAN
CO THAM QUYEN CONG NHAN
(Ky, ghi r6 ho tén va déng ddu)

Mat sau Gidy céng nhan ca nhédn, nhém ca nhan khéi nghiép sdng tao

° Trong trudng hgp nhém ca nhan khdi nghiép sang tao, 6 thé liét ké da tén cac thanh vién thudc nhom.
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QUY PINH SU DUNG GIAY CONG NHAN CA NHAN, NHOM CA NHAN
KHOI NGHIEP SANG TAO

Ca nhan, nhém ca nhan khdi nghiép sang tao duwgc cap Gidy cong nhan thuc hién
cac quy dinh sau:

1. Xuat trinh Gidy c6ng nhan khi c6 yéu cau cta co quan nha nuwéc c6 tham quyeén.
2. Nghiém cam sita chita, tdy x6a ndi dung trong Gidy cong nhan.
3. Nghiém cam cho mugn, thué Gidy cong nhan.

4. Phai lam tha tuc thay doi, bo sung tai co quan cadp Gidy cong nhan khi c6 thay
doi, bo sung mot trong cac thong tin ghi trong Gidy cong nhan.
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Mau so IV.3.4
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG NHAN Poc lap - Ty do - Hanh phiic
GIAY CONG NHAN DOANH NGHIEP
KHOI NGHIEP SANG TAO
SO e /DN-KNST
Cdp lan dau: ngay....thdng....nam.....
Cdp lgi lan thtt...: ngay... thdng... nam ...
1. Ten doanh Nghi€p:......oiuiiii e
2. Ma sb6 thué/Gidy chitng nhan dang ky doanh nghiép: so......... ngay
(621 JT 01 a2 1 0 N
3.Piachitrusd chinh:. ..o

LA DOANH NGHIEP KHOI NGHIEP SANG TAO
(theo Quyét dinh so...... ngay....thang.....nam.....caa............ )
So dang ky: ......../.......; quyén sé......... ;ngdy.......thdng......ndm........
Gidy cong nhdn c6 gia tri trong vong 05 nam ké tir ngay cap lan dau.

THU TRUONG CO QUAN
CO THAM QUYEN CONG NHAN
(Ky, ghi r6 ho tén va déng ddu)
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Mat sau Gidy c6ng nhan doanh nghiép khdi nghiép sang tao

QUY PINH SU DUNG GIAY CONG NHAN DOANH NGHIEP KHOI NGHIEP
SANG TAO

Doanh nghiép khéi nghiép sang tao dugc cap Gidy cong nhan thyc hién cac quy
dinh sau:

1. Xuat trinh Gidy cong nhan khi c6 yéu cau ctia co quan nha nuéc c6 tham quyén.

2. Nghiém cam stra chita, tdy x6a ndi dung trong Gidy cong nhan.

3. Nghiém cam cho mugn, thué Gidy cong nhan.

4. Phai lam tha tuc thay doi, bo sung tai co quan cadp Gidy cong nhan khi c6 thay
doi, bo sung mot trong cac thong tin ghi trong Gidy cong nhan.
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Mau sé IV.3.5
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG NHAN Poc lap - Tu do - Hanh phuc
GIAY CONG NHAN .....ccuuvuueennen 0
SO: e [oveeiiiainin 0
Cdp lan dau: ngay....thdng....nam.....
Cdp lgi lan thtt...: ngay... thdng... nam ....
1. TN CAMNAN:. ..o e e
2. Can cudc cong dan sb: .................. ngay cap.......... NOi CAP..evvireninnnnns
| Y- R 0
(theo Quyét dinh sé...... ngay....thang.....ndm.....caa............ )

Sé ddang ky: ......../.......;quyén sé......... ;ngdy.......thdng......ndm........

Gidy cong nhdn cé gia tri trong vong 05 ndm ké tir ngay cdap lan dau.

] THq TRU’c’n\iG CO QUAN
CO THAM QUYEN CONG NHAN
(Ky, ghi ré ho tén va déng ddu)

035pijen “CHUYEN GIA HO TRO KHOT NGHIEP SANG TAO” déi v&i Gidy cong nhan chuyén gia hd trg
khdi nghiép sang tao; “NHA PAU TU CA NHAN KHOI NGHIEP SANG TAO” di véi Gidy cong nhan nha dau
tw cd nhan khai nghiép sang tao.

? Pién “CG-KNST” d6i v6i Gidy cong nhan chuyén gia hé trg khdi nghiép séng tao; “NDT-KNST” dai véi
Gidy cong nhan nha dau tv ca nhan khéi nghiép sang tao.
0
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Mat sau Gidy cébng nhén ...................0

QUY PINH SU DUNG GIAY CONG NHAN .......... 0

................ % dwgc cap Gidy cong nhan thue hién cac quy dinh sau:

1. Xuat trinh Gidy c6ng nhan khi c6 yéu cau ctia co quan nha nuwéc c6 tham quyén.
2. Nghiém cam stta chita, tdy x6a ndi dung trong Gidy cong nhan.

3. Nghiém cam cho mugn, thué Gidy cong nhan.

4. Phai lam tha tuc thay doi, bo sung tai co quan cdp Giady cong nhan khi co thay
doi, b6 sung mot trong cac thong tin ghi trong Gidy cong nhan.

¢ Pién “chuyén gia hd trg khdi nghiép sang tao” déi v4i Gidy cong nhan chuyén gia ho trg khai nghiép
sang tao; “nha dau tw ca nhan khdi nghiép sang tao” d6i vdi Gidy cong nhan nha dau tw ca nhan khai nghiép sang

tao.
0

0
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Mau sé6 1V.4.1
TEN CO QUAN CHU QUAN (néu c6) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TEN TO CHUC PUQC CONG NHAN Poc lap - Ty do - Hanh phuc

LA TRUNG TAM POI MOI SANG TAO
wery NGAY .... thdng .... nam ....

BAO CAO

Kinh gui: ..cooveveveeeeererevenee. 0
I. Thong tin chung
- Tén t6 chic:
- Loai hinh:
|| bon vi sy nghiép cong lap
|| Doanh nghiép
|| Hop tac xa
|| Loai hinh khac: (néu rd)
- Van ban chitng minh tw cach phap nhan:

II. Bao cao két qua hoat dong hang nam

Bdo cdo két qua thuc hién cdc hoat déng hédng ndm ctia Trung tdm déi méi sdng tao........°.
1. Két qua ho trg doanh nghiép thyc hién mét trong s6 cac hoat dong wng dung cong nghé,
chuyén giao cong nghé, déi madi cong nghé, sang tao cong nghé, nang cao hiéu suit cong nghé

°Pién “cdp quéc gia” d6i v4i Trung tim d6i mdi sang tao cap qudc gia; “cdp tinh” d6i véi Trung tAm doi méi
sang tao cdp tinh; khong dién doi v4i Trung tam doi mdi sang tao.

® Tén co quan cap Gidy cong nhan Trung tim ddi mdi sang tao twong (ng.

°Pién “cdp quéc gia” d6i v4i Trung tim d6i méi sang tao cap qudc gia; “cdp tinh” d6i véi Trung tAm ddi méi
sang tao cdp tinh; khong dién d6i v4i Trung tdm d6i mdi sang tao.
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Bdo cdo két qua thuc hién (danh sdch, so lugng doanh nghiép, cdc hoat dong da ho trg
tuwong itng, thoi gian, két qua ctia viéc ho trg va cdc théng tin khdc cé lién quan)
2. Két qua ho trg ca nhan, nhém ca nhan, doanh nghiép khédi nghiép sang tao tham gia cac
chwong trinh, khéa dao tao, tap huan vé khédi nghiép sang tao

Bdo cdo két qua thuc hién (danh sdch, sé lwgng cd nhdn, nhém cd nhdn, doanh nghiép
khéi nghiép sdng tao, cdc chuong trinh, khéa dao tgo, tap hudn vé khéi nghiép sdng tao da
ho tro tuong itng, thoi gian, két qua ctia viéc ho trg va cdc théng tin khdc cé lién quan)

3. Doanh thu tryc tiép tir két qua tw van, ho trg ng dung cong nghé, chuyén giao cong
nghé, doi mdi cong nghé, sang tao cong nghé, nang cao hiéu suat cong nghé

Bdo cdo doanh thu truc tiép (doanh thu, khdch hang, cdc dich vu tu vdn, ho trg da cung
cdp tuong tng, thoi gian, két qua cta viéc tu’ van, ho trg va cdc thong tin khdc cé lién quan)

III. Panh gia

1. Panh gia chung vé hoat dong ctia Trung tam déi méi sang tao.......°

a) Mtrc dat két qua hoat dong hang nam

b) Thuan lgi

¢) Kho khan vueéng mac

2. Danh gia doi vaoi chinh sach wu dai, ho tr¢

a) Cac chinh sach wu dai, ho trg dugc thu hudng

b) Thuén lgi

c) Kho khan vuéng mac

IV. Kién nghi, dé xuat

Chung t6i cam két veé tinh chinh xac, trung thyc va hoan toan chiu trach nhiém vé nhitng
nodi dung trong bao cao./.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA DOANH NGHIEP, TO CHUC
(Ky, ghi r6 ho tén va déng dau)

°Pién “cdp quéc gia” d6i v4i Trung tim d6i méi sang tao cap qudc gia; “cdp tinh” d6i véi Trung tAm ddi méi
sang tao cdp tinh; khong dién d6i v4i Trung tdm d6i mdi sang tao.
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Biéu mau IV.4.2
TEN CO QUAN CHU QUAN (Néu CONG HOA XA HOI CHU NGHIA

o) VIET NAM
TEN TO CHUC PUQC CONG Poc 1ap - Tuw do - Hanh phiic
NHAN LA TRUNG TAM HO TRQ
KHOT NGHIEP SANG TAO .. .esy NGAy .... thdng .... ndm ....
BAO CAO
Tinh hinh hoat dong cia Trung tam ho tr¢ khéi nghiép sang tao ......... 0
Ky bao céo...... nam ......

Kinh gii: .coooveeveeeieieeieeiene, 0

I. Thong tin chung

- Loai hinh:

|| bon vi sw nghiép cong lap

|| Doanh nghiép

| | Hop tac xa

|| Loai hinh khac: (néu o)

- bia chi tru SO chinh:

HOo Vaten:......ccoovvvvveiieeeeeeeeee, Chrtrc VU

II. Két qua thyc hién theo Thuyét minh

°Ppién “CAP QUOC GIA” d6i v6i Trung tam hé trg khai nghiép sang tao cap qudc gia; “CAP TINH” di vai
Trung tdm ho trg khdi nghiép sdng tao cap tinh; khong dién do6i v6i Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao.

%4 Pién “cap qudc gia” dbi véi Trung tdm ho trg khai nghiép sang tao cap qudc gia; “cap tinh” d6i v6i Trung
tam hé trg khai nghiép sing tao cap tinh; khong dién d6i v4i Trung tm ho trg khdi nghiép sang tao.

® Tén co quan cap Gidy cong nhan Trung tdm ho trg khai nghiép sdng tao twong @ng.
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Bdo cdo két qua thuc hién cdc hoat dong da néu trong Thuyét minh Trung
tdm hé tro khdi nghiép sdng tao ........°

1. Tw van, dé xuat cac giai phap ho trg khéi nghiép sang tao phu hgp véi tirng
doi twgng, bao gom phap ly, cong nghé, mo hinh kinh doanh, quyén s& hitu tri tué,
két noi dau tw va goi von

Bdo cdo két qua thuc hién (danh sdch, s6 lwong cd nhdn, nhém cd nhdn,
doanh nghiép khdi nghiép sdng tao, cdc hoat dong da ho trg, thoi gian, két qua ho
tro' va cdc thong tin khac co lién quan)

2. T6 chitc cac cudc thi, dién dan, ngay hoi, hoat dong két noi, quang ba, trinh
dién/gidi thiéu cong nghé, san pham khai nghiép sang tao véi nha dau tw, chuyén
gia, to6 chitc khoa hoc va cong nghé, vién, truong, doanh nghiép va cac bén lién
quan trong va ngoai nwdc phuc vu hoat dong khai nghiép sang tao. Xay dung, phat
trién mang lwdi cac chu thé khai nghiép sang tao trong va ngoai nwdc, thic day
hinh thanh hé sinh thai khai nghiép cac cap

Bdo cdo két qua thuc hién (danh sdch, s6 lwong cd nhan, nhém cd nhdn,
doanh nghiép khdi nghiép sdng tao, cdc hoat déng da ho trg, thai gian, két qua ho
trg va cdc thong tin khdc co lién quan)

3. Trién khai cac hoat ddng wom tao, tang toc khdi nghiép sang tao, ho trg khéi
nghiép sang tao, bao gom: ho trg hoan thién san pham; thit nghiém thi treong; tim
hiéu, phat trién thi trwong trong nwdc, nwdc ngoai; ho trg td chirc ho trg, doanh
nghiép, ca nhan khdi nghiép sang tao tham gia sy kién, cudc thi trong nuéc va
quoc té

Bdo cdo két qua thuc hién (danh sdch, so lvgng cd nhdn, nhom cd nhdn,
doanh nghiép khdi nghiép sdng tao, cdc hoat dong da ho trg, thoi gian, két qua ho
tro' va cac thong tin khdc co lién quan)

4. Phét trién va cung cap dich vy, ha tang, giai phap ho trg khadi nghiép sang
tao, bao gom: cung cap khong gian lam viéc chung, tw van phap ly - tai chinh, dao
tao - huan luyén ky nang, cung cap ha tang va thiét bi phuc vu nghién cttu - phat
trién san pham, thr nghiém thij tredng; cung cap giai phap ho trg khéi nghiép sang
tao trén nén tang so, chuyén doi so

Bdo cdo két qua thuc hién (danh sdch, s6 lwong cd nhdn, nhém cd nhdn,
doanh nghiép khdi nghiép sdng tao, cdc hoat dong da ho trg, thoi gian, két qua ho
tro' va cac théng tin khac co lién quan)

5. HO trg ca nhan, t6 chitc, doanh nghiép khai nghiép sang tao trong viéc bao
hd, quan tri, khai thac va thwong mai hoéa quyén s& hitu tri tué; tw van dinh gia
quyeén sd hitu tri tué va ti€p can cac co ché tai chinh dwva trén quyén sé hitu tri tué;
ho tro thie hién dich vu vé tiéu chuan, do lwong, chat lwgng; ho trg tiép can cac
chinh sach wu dai, chuong trinh ho trg khéi nghiép sang tao cia nha nuwéc.

Bdo cdo két qua thuc hién (danh sdch, s6 lwong cd nhan, nhém cd nhdn,
doanh nghiép khdi nghiép sdng tao, cdc hoat déng da ho trg, thai gian, két qua ho
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trg va cdac thong tin khdc co lién quan)

6. Xay dung, duy tri co s& dit liéu, nén tang, hé thong thong tin phuc vu hoat
dong khdi nghiép sang tao; thwong nién xay dung bao cdo vé hoat dong khdi
nghiép sang tao.

Bdo cdo két qua thuc hién (danh sdch, so lvgng cd nhdn, nhom cd nhdn,
doanh nghiép khdi nghiép sdng tao, cdc hoat dong da ho trg, thoi gian, két qua ho
trg va cdc thong tin khdc co lién quan)

I11. Panh gia

1.Danh gia chung vé hoat déng cua Trung tam ho tro
khoi nghiép sang tao....... 0

a) Hiéu qua hoat dong hang nam

b) Thuén lgi

c) Khoé khan, vieéng mac

2. Panh gia déi véi chinh sach wu dai, ho trg
a) Cac chinh sach wu dai, ho trg dugce thu huéng
b) Thuan loi

c) Kho khan, vieéng mac

IV. Kién nghi, dé xuat

Ching t6i cam két vé tinh chinh xac, trung thwc va hoan toan chiu trach
nhiém vé nhitng noi dung trong béao céo./.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC, DOANH NGHIEP
(Ky, ghi r6 ho tén va déng dau)

° Pién “cap quéc gia” d6i voi Trung tdm ho tro khéi nghiép sang tao cdp qudc gia; “cép tinh” d6i v6i Trung tdm
ho trg khdi nghiép sang tao cdp tinh; khong dién doi vdi Trung tdm ho trg khai nghiép sang tao.
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Mau so 1V.4.3
TEN CO QUAN CHU QUAN (néu CONG HOA XA HOI CHU NGHIA
o) VIET NAM
TEN DOANH NGHIEP KHOT Poc lap - Tu do - Hanh phiic
NGHIEP SANG TAOQ°

..y NGAY .... thdng .... ndm ....

BAO CAO
Tinh hinh hoat dong ctia .........c.cccvvevennnne
Ky béao cao: ...... nam......
(Tt ngay ..... thang .... ndm ... dén ngay .... thang .... nam ...)

KInh T covvveeeeeeeeeereesseeens 0

I. Thong tin chung

boi twgng bao cao (danh dau ¢):

] Ca nhan

] Nhom ca nhan

1 Doanh nghiép khai nghiép sang tao

1. B6i v6i ca nhan, nhém ca nhan khaéi nghiép sang tao

- Tén ca nhan, nhém ca nhan:

- Dia chi:
- Can cudc cong dan/Can cudc/Ho chiéu va cac gidy to chitng thye ca nhan
khac : so:............. ngay cap........ noi cap.....

- Thong tin lién hé (bién thoai; Email)

2. Bo6i vai doanh nghiép khéi nghiép sang tao

- Tén doanh nghiép:

- Dia chi:

- bién thoai: Email:

- Website:

Nguoi dai dién theo phap luat ciia doanh nghiép

- Ho va tén: Chtre vu:

° Pdi vé6i truong hop 1a doanh nghiép khai nghiép sang tao.

%4 Ghi rd “ca nhan, nhém cé& nhan khai nghiép sang tao” doi v6i truong hgp béo cdo ca nhan, nhém ¢4 nhan
khéi nghiép; “doanh nghiép khdi nghiép sang tao” déi véi tredng hgp bao cdo cia doanh nghiép khéi nghiép sang
tao; lya chon dién théng tin twong ¢ng d6i twgng phu hgp tai muc s6 1, muc s6 2 phan 1.

° Tén Co quan cdp Gidy céng nhan twong tng.
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- Can cudc cong dan/Can cudc/HO chiéu va cac gidy to chitng thie ca nhan
khac :so:............. NEAY CaP...eevennnnnn. noi cap......

- Thong tin lién hé (Pién thoai: Email )
II. Két qua thyc hién hoat dong
Bdo cdo két qua thuc hién cdc hoat dong ......

1. Vé nguon von dugc dau tw hoac cam két dau tw

- Tong s6 von dugc dau tu: .............. VND

+Giaidoan 1: ... VND
+Glai doan 2: ..o eeeeerrreeeeeeeeeeeeeeeee. VND
- Téng s6 von dugc dau tu, cam két dau tu: VND

2. Vé hoat dong duoc ho trg
- N6i dung ho trg, cam két ho trg:
- Kinh phi ho trg, cam két ho trg (néu co): .................. VND

(Néu ré tén trung tdm d6i mdi sdng tao, trung tam ho trg khéi nghiép sdng tao;
théng tin, dia chi lién hé; ghi ré hoat dong da du'gc ho trg hodc cam két ho trg, vdn ban
cam két ho trg,... néu co)

3. Vé tiém nang tang truéng
- Doanh thu 02 nam gan nhat (hoac theo thdi gian trién khai dy an):

+ Ty 1€ tang trudng doanh thu: .... %
- Panh gia kha nang tang trudng va canh tranh:

(D6i vdi cd nhan, nhém cd nhan khéi nghiép sdng tao: ddnh gid trién vong tdng
truéng, mirc do phat trién va khd ndng mé réng cua dv dn khoi nghiép sdng tao;

D6i vdi doanh nghiép khoi nghiép sdng tao: Néu ré khd ndng tdng truéng doanh
thu toi thiéu trong 02 nam lién tiép trén co sé phan tich cdc yéu té thi phan, kha ndng
canh tranh, phdt trién san phdm, dich vu cua doanh nghiép, hiéu qud trién khai dy dn
khoi nghiép sdng tao)

I11. Panh gia

1. Panh gia chung vé hoat dong cia ....."

a) Hiéu qua hoat dong hang nam

b) Thuan loi

¢) Kho khan, viréng mac

2. Panh gia déi voi chinh sach vu dai, ho trg

%5Ghi rd “cd nhan, nhém c4 nhan khdi nghiép sang tao” d6i v4i trudng hgp bao cdo cd nhan, nhom ca

nhan khai nghiép; “doanh nghiép khdi nghiép sang tao” d6i vgi treong hgp bao cdo ctia doanh nghiép khdi
nghiép sang tao.
0
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a) Cac chinh sach wu dai, ho trg dugc thu hwang
b) Thuan lgi
¢) Kho khan, vieéng mac
IV. Kién nghi, dé xuat

Chung t6i cam két veé tinh chinh xac, trung thyc va hoan toan chiu trach nhiém vé
nhitng ndi dung trong bao cao./.

CA NHAN, NHOM CA NHAN,
DOANH NGHIEP BAO CAQ’
(Ky, ghi r6 ho tén)

 Nguwoi dai dién phap luat ky, ghi o ho tén va dong diu ddi vdi truong hgp doanh nghiép khdi nghiép
sang tao.
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Mau s6 1V.4.4

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phiic

.esy NGAy .... thang .... nam ....

BAO CAO
Tinh hinh hoat dong cia ................
Ky béo céo: ...nam ...
(Tt ngay ..... thang .... nam ... dén ngay .... thang .... nam ...)

0

Kinh gui: .ovoeveeeeveeveeeeeveeeerenes 0

I. Thong tin chung

T6 chitc, ca nhan bao cao (danh dau ¥):

[J Chuyén gia ho trg khai nghiép sang tao

[J Nha dau tw ca nhan khai nghiép sang tao

1. Tén ca nhan bao cao:

2. Can cuwde cong dan/Ho chiéu va céac gidy to chitng thuc cd nhan khac’: so: ... ngay

3. Dia chi lién hé:

4. Thong tin lién hé (dién thoai/email):

II. Két qua thyc hién hoat dong

Bdo cdo két qua thuc hién cdc hoat dong cua.......

A. Noi dung bao cao doi véi chuyén gia ho tr¢ khéi nghiép sang tao

1. Pao tao nang cao nang luc cho ca nhan, nhém ca nhan, doanh nghiép khai nghiép sang
tao, t6 chitc ho tro khdi nghiép sang tao, nha dau tw ca nhan khdi nghiép sang tao

Bdo cdo két qua thuc hién (danh sdch, s6 lugng cd nhan, nhom cd nhan, doanh nghiép khéi
nghiép sdng tao, t6 chitc ho trg’ khdi nghiép sdng tao, nha dau tu’ cd nhdn khéi nghiép sdng tao, cdc
hoat déng da hoé tro turong ting, tho'i gian, két qua cua viéc ho trg' va cdc théng tin khdc ¢ lién quan)

2. Hoat dong tw van vé marketing, quang ba san pham, dich vuy; khai thac thong tin cong
nghé, sang ché; danh gi4, dinh gia két qua nghién cttu khoa hoc va phat trién cong nghé, quyén
s& hitu tri tué; phap ly, s@ hitu tri tué, dau tw, thanh 1ap doanh nghiép khoa hoc va cong nghé,
thwong mai hoa két qua nghién citu khoa hoc va phat trién cong nghé, quyén s& hitu tri tué; xay
dung, phat trién mang luwdi cac t6 chire thic day kinh doanh, nha dau tw ca nhan, quy dau tw khéi
nghiép sang tao

Bdo cdo két qud thuc hién (danh sdch, so lugng cd nhdn, nhom cd nhan, doanh nghiép
khai nghiép sdng tao, cdc hoat déng da hé trg tuong iing, thai gian, két qua cta viéc ho trg va
cdc thong tin khdc co lién quan)

0

3. Hoat dong tu van vé xay dung chwong trinh truyén thong vé khdi nghiép sang tao; két

%2Ghi rd “chuyeén gia hd trg khai nghiép séng tao” déi vGi tredng hop bdo cdo cta chuyén gia hé trg khai
nghiép sang tao; “nha dau tw ca nhan khdi nghiép sang tao” doi vai tredng hgp bao céo cua nha dau tw ca nhan khai
nghiép sang tao; lwa chon bao cao két qua twong tng vai doi twgng bao cao tai muc so 1, s6 2 phan I1.

% Tén co quan cap Gidy cong nhan twong ng.

® Trudng hop la céng dan nwée ngoai phai cé gidy xac nhan thong tin vé cu trd hgp phép tai Viét Nam.

% Ghi rd “chuyén gia ho trg khai nghiép sang tao” doi véi trudng hgp béo cdo ctia chuyén gia ho trg khai
nghiép sang tao bao cdo; “nha dau tw ca nhan khai nghiép sang tao” doi vai treong hop bao cdo cta nha dau tw
ca nhan khai nghiép sang tao; lwa chon dién thong tin twong tng phu hgp tai phan II.
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no6i cac mang lwdi khdi nghiép sang tao, dau tw mao hiém; gidi thiéu dai tac, nha dau tw, ho trg
tha tuc nha dau tw, doanh nghiép trong nudc ti€p can thi tredng nwdc ngoai.

Bdo cdo két qua thuc hién (cdc chuong trinh truyén thong vé khéi nghiép sdang tao, mang
lwéi két néi, cd nhdn, nhém cd nhdn, doanh nghiép khdi nghiép sdng tao, quy dau tw mago hiém,
..., cdc hoat déng dad ho tro tuong ting, thoi gian, két qua cta viéc ho tro va cdc thong tin khdc
0 lién quan).

B. N¢i dung bao cao doéi véi ca nhan dau tw khéi nghiép sang tao
1. Nang lyc tai chinh:

Thu nhép ca nhan chiju thué trong nam gan nhat: ....... VND

(C6 dinh kem tai liéu chitng minh)

2. Hoat dgng dau tw vao khéi nghiép sang tao trong nam gan nhat:

- SO lwgng ca nhan, nhém ca nhan khéi nghiép sang tao da tryc tiép dau tw (danh sach, hinh
thirc dau tw, s6 von dau tw, thoi diém dau tw, ...):

- SO lugng du an khdi nghiép sang tao, doanh nghiép khdi nghiép sang tao (danh sach, hinh
thirc dau tw, s6 von dau tw, thoi diém dau tu, ...):

(Minh chitng kém theo: Hop dong dau tu, théa thudn gop von, gidy chitng nhdn phdn von
gop/co phan, xdc nhan tir cd nhdn, nhém cd nhdn khéi nghiép sdng tao, doanh nghiép khdi
nghiép sdng tao dugc dau tw hodc cam két dau tu.... ).

I1L. Panh gia

1. Panh gia chung vé hoat dong cuia...’

a) Hiéu qua hoat dong hang nam

b) Thuan lgi

¢) Kho khan, viréng mac

2. Panh gia doi véi chinh sach wu dai, ho trg
a) Cac chinh sach wu dai, ho trg dugc thu hudng
b) Thuan lgi

¢) Kho khan, vieéng mac

IV. Kién nghi, dé xuat

T6i cam két vé tinh chinh xac, trung thyc va hoan toan chiu trach nhiém vé nhitng
noi dung trong bao cao./.

CA NHAN BAO CAO
(Ky, ghi ro ho tén)

% Ghi rd “chuyén gia ho trg khdi nghiép sang tao” ddi véi trudng hop bdo cdo chia chuyén gia ho trg khéi
nghiép sang tao; “nha dau tw ca nhan khdi nghiép sang tao” d6i vai triong hgp bao cdo ctia nha dau tw ca nhan khai
nghiép sang tao.
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Mau s6 IV.5.1.1
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG NHAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HOI PONG TU VAN THAM DPINH HO SO Poc lap - Tu do - Hanh phuc
YEU CAU CONG NHAN TRUNG TAM
POI MOI SANG TAO......° ..., Ngay.... thdng.... ndm....
PHIEU PANH GIA
CUA THANH VIEN HOI PONG TU VAN THAM DINH HO SO YEU CAU
CONG NHAN TRUNG TAM POI MOI SANG TAO......"
I 5 (0 IR V2 TR (2] A URRTRRRRRRRRTRN
B O 5 11 (ol V2| LR
3. Noi cong tac (tén, dia chi, sO dién thoai):.......ccccveeeeieeriieerieeecieeeiee e,
4. Chttc danh trong H6i dong tw van tham dinh:..........ccceeeveeieniienieeee,
5. Hoi dong tw van tham dinh dwgc thanh 1ap theo Quyét dinh so...... /......
ngay ...... thang ...... nam....... CUB.uvreeeeenereeeeeeerreeeeerereeeassseeeessnseeeessssseeesnsssneeanns
B. TEI 10 SO: eeeeeeeieeeeeeeee ettt ettt e ettt e e e e s eate e e e e s s ssaaseeeessssnaneeees
7. NGi dung tham dinh:
7.1. Tham dinh vé tinh day du cta ho so:
TINH
TT NOI DUNG TRANG
Co | Khong

I | Van ban yéu cau cong nhan

[]

II | Thuyét minh

III | Cac tai liéu chitng minh t6 chitc dap @ng tiéu chi

IV | Van ban xac nhan cia co quan c6 tham quyén doi voi
cac ndi dung da trinh bay trong thuyét minh
V | Giay to phap ly cia t6 chirc

LI O O B
iR

" Pign “CAP QUOC GIA” d6i v6i Trung tim d6i méi sang tao cap qudc gia; “CAP TINH” d6i véi Trung
tdm do6i mdi sang tao cap tinh; khong dién d6i vdi Trung tdm d6i mdéi sang tao. ]

" Pign “CAP QUOC GIA” d6i v6i Trung tim d6i méi sang tao cip qudc gia; “CAP TINH” d6i véi Trung
tdm do6i mai sang tao cap tinh; khong dién d6i véi Trung tdm d6i mdéi sang tao.
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7.2. Tham dinh vé n6i dung ctia ho so

TiNH TRANG

STT TIEU CHI Pat | Khong
dat
I | Tiéu chi xac dinh t6 chitc dugc cong nhan la Trung | [ | [ ]

tam doi moi sang tao

La cac loai hinh t6 chitc c6 hoat dong doi mdi sang tao,
khdi nghiép sang tao, ho trg d6i mdi sang tao, ho trg
khéi nghiép sang tao theo quy dinh tai Biéu 47 Luat
Khoa hoc, cong nghé va d6i mdi sang tao

[]

[]

Muc tiéu hoat dong cua don vi:

K@t noi, tap hop va huy dong cac nguon luc trong va
ngoai nudc dé ho trg t6 chirc, doanh nghiép va ca nhan
thue hién hoat dong doi méi sang tao; cung cap dich vu,
ha tang va gidi phap dé thic day tng dung cong nghé,
chuyén giao cong nghé, doi mdi cong nghé, phat trién
san pham mdi, khai thac va thwong mai héa quyén s&
hitu tri tué, nang cao nang suat, chuyén doi so, phat
trién doanh nghiép khéi nghiép sang tao, dong thoi két
noi va phat trién hé thong d6i mdi sang tao

Thyc hién m6t s6 hoat dong chinh sau

Khéo sat, thu thdp va phan tich nhu cau tng dung
cong nghé, chuyén giao cong nghé, déi mdi cong
nghé, chuyén doi so, nang cao nang suat va phat trién
san pham mdi cua to chitc, doanh nghiép va ca nhan

1]

1]

3.2

Tw van, dé xudt cac gidi phap déi mdi sang tao phu
hop véi titng doi twgng, bao gom: cong nghé, mo hinh
t6 chitc - sdn xuat - kinh doanh, quyén sé hitu tri tué
va phuwong thitc huy dong nguon lwc

3.3

T6 chirc cac hoat dong két n6i cung - cau cong nghé,
két noi chuyén gia, t6 chitc khoa hoc va cong nghé,
vién, truong, doanh nghiép va cac bén lién quan trong
va ngoai nwdc phuc vu doéi mdi sang tao

3.4

Trién khai cac hoat dong ho trg ¢ng dung cong nghé,
chuyén giao cong nghé, doi méi cong nghé, cdi tién
quy trinh, 4p dung hé thong quan ly chat lwgng va
chuyén doi so
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3.5

Phat trién va cung cap cac dich vu ho trg d6i mdi sang
tao, bao gom: trinh dién cong nghé, tht nghiém -
danh gia cong nghé, dao tao, boi dudng, tap huan - tw
van ky thuat, cung cap ha tang va thiét bi phuc vu
nghién cttu - phat trién - d6i méi san pham

3.6

T6 chitc hoat dong wom tao cong nghé va wom tao khéi
nghiép; ho trg doanh nghiép khdi nghiép sang tao hoan
thién san pham, dich vy, mé hinh kinh doanh, xay dung
chién lwgc phat trién va tiép can thi truong

3.7

HO trg t6 chitc, doanh nghiép va ca nhan trong viéc
bdo hd, quan tri, khai thac va thwong mai héa quyén
s@ httu tri tué; tw van dinh gia quyén sé hitu tri tué va
ti€p can cac co ché tai chinh dya trén quyeén sd hitu tri
tué

3.8

Phat trién hé thong doi mdi sang tao, hé sinh thai khai
nghiép sang tao, thic day van hoa déi méi sang tao,
khdi nghiép sang tao

3.9

Xay dyng va duy tri co sé dit liéu, hé thong thong tin
phuc vu hoat dong d6i méi sang tao va chuyén giao
cong nghe

Ha tang k¥ thuat dap (tng yéu cau thyc hién déi maéi
sang tao, ho trg d6i madi sang tao va khai nghiép sang
tao phu hgp v6i nganh, linh vyc, dia phvong

4.1

C6 khong gian lam viéc va két n6i nhu: van phong;
phong hoi thdo; khong gian tw van, két noi; khong
gian trinh dién, trung bay san pham cong nghé

[]

[]

4.2

C6 ha tang so va dir liéu nhu: internet; co s@ dit liéu
chuyén gia, cong nghé

4.3

Cé tién ich va dich vu dung chung

4.4

Dbap tng tiéu chi vé ha tang k¥ thuat do bg, co quan ngang
b6 quén 1y nganh, linh virc ban hanh® (néu c6)

4.5

Dap ng tiéu chi vé ha tang ky thuat do UBND cap tinh ban
hanh® (néu co)

Nguon luc, nang luwc thye hién

Oy by O

Oy by O

° Pdi v6i Trung tdm dbi mdi sdng tao cip qudc gia
° Pdi v6i Trung tdm dbi mdi sdng tao cAp tinh va trung tdm d6i mébi sang tao
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5.1

C6 it nhat 07 nhan lyc co hitu, trong doé t6i thiéu 50%
nhan lyc c6 trinh do dai hoc tr@ 1én c6 chuyén mon
phu hop véi nganh, linh vic hoat dong trure tiép thue
hién hoat dong d6i md&i sang tao, ho trg do6i maGi sang
tao va khdi nghiép sang tao

5.2

C6 van ban cam két hgp tac véi cac chuyeén gia, co
van vé cong nghé, phap ly, sé hitu tri tué, tai chinh -
dau tu

5.3

C6 mang lwdi két noi cac vién nghién citu, treong dai
hoc, t6 chitc khoa hoc cong nghé, cac quy dau tu,
doanh nghiép trong linh vyc hoat dong

Vé két qua hoat dong hang nam

HO trg it nhat 10 doanh nghiép thiuc hién mot trong so
cac hoat dong tng dung cong nghé, chuyén giao cong
nghé, doi mdi cong nghé, sang tao cong nghé, nang
cao hiéu sudt cong nghé

1]

1]

6.2

HO6 trg it nhat 10 cd nhan, nhom ca nhan, doanh
nghiép khdoi nghiép sang tao tham gia cac chuwong
trinh, khéa dao tao, tap huan vé khdi nghiép sang tao

6.3

C6 doanh thu truce tiép tir két qua thye hién (tng dung
cong nghé, chuyén giao cong nghé, déi mdi cong
nghé, sang tao cong nghé, nang cao hiéu suat cong
nghé, dat it nhat 05 ty dong

[]

[]

IT

Tiéu chi xac dinh to chitc dugc cong nhan la Trung
tam doi moi sang tao cap tinh

Dap tng cac tiéu chi tai Muc 1.1

Dap tng cac tiéu chi tai Muc 1.2

Dap tng cac tiéu chi tai Muc 1.3

Dap tng cac tiéu chi tai Muc 1.4

Nguon luc, nang lyc thye hién

||~ | WIN|F

Co it nhat 15 nhan lyc co hitu, trong do t6i thiéu 50%
nhan lyc o trinh do dai hoc trg 1én c6 chuyén mon phu
hop vdi nganh, linh viec hoat dong truc tiép thuc hién
hoat dong d6i mdi sang tao, ho trg déi mai sang tao va
khéi nghiép sang tao

OO ey O

OO ey O

5.2

Co6 van ban cam két hgp tac véi cac chuyén gia, c6 van

[]

[]
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vé cong nghé, phap 1y, sé hitu tri tué, tai chinh - dau tw

5.3

Co6 mang lwdi két n6i cac vién nghién citu, treong dai
hoc, t6 chitc khoa hoc cong nghé, cac quy dau tw, doanh
nghiép trong linh vyc hoat dong

5.4

Co6 nang lyc két noi, ho trg, hgp tac véi doanh nghiép,
to chitc, hiép hoi nghé nghiép, mang lwdi doi méi sang
tao, khdi nghiép sang tao cua tinh, ving, quoc gia

Veé két qua hoat dong hang nam

HO tro it nhat 30 doanh nghiép thic hién mét trong s6
cac hoat dong trng dung céng nghé, chuyén giao cong
nghé, doi mdi cong nghé, sang tao cong nghé, nang cao
hiéu suat cong nghé

LI

LI

6.2

HO trg it nhat 10 ca nhan, nhém ca nhan, doanh nghiép
khéi nghiép sang tao tham gia cac chwong trinh, khoa
dao tao, tap huan vé khéi nghiép sang tao

6.3

C6 doanh thu truc tiép tir két qua tw van, ho trg ng
dung cong nghé, chuyén giao cong nghé, doi mdi cong
nghé, sang tao cong nghé, nang cao hiéu suat cong nghé
dat it nhat 10 ty dong

[]

[]

II1

Tiéu chi xac dinh t6 chitc duwgc cong nhan la Trung
tam doi moi sang tao cap quoc gia

Dap tng cac tiéu chi tai Muc 1.1

Pap tng cac tiéu chi tai Muc 1.2

Pap tng cac tiéu chi tai Muc 1.3

Dap tng cac tiéu chi tai Muc 1.4

Nguon luc, nang luwc thye hién

U |k~ WIN |~

C6 it nhat 30 nhan lyc co hitu, trong doé t6i thiéu 50%
nhan lyc cé trinh do dai hoc trd 1én cé chuyén mon
phu hgp vdi nganh, linh viec hoat dong truc tiép thue
hién hoat dong d6i mdi sang tao, ho trg dd6i mdGi sang
tao va khdi nghiép sang tao

O O ey

O O ey

5.2

C6 van ban cam két hgp tac vGi cac chuyén gia, co
van vé cong nghé, phap ly, sé hitu tri tué, tai chinh -
dau tu

[]

[]

5.3

C6 mang lwdi két noi cac vién nghién ciu, treong dai
hoc, t6 chitc khoa hoc cong nghé, cac quy dau tu,
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doanh nghiép trong linh vyc hoat dong

5.4 | C6 kha nang ho trg phat trién, tao ra cac cong nghé, san ] ]
pham, dich vy, m6 hinh kinh doanh mdi hodc cai tién
dong vai tro quan trong doi vGi phat trién kinh té - xa
hoi, qudc phong, an ninh va giai quyét cac van dé lién
quan dén nhiéu nganh, nhiéu linh virc, lién ving trong
pham vi ca nuéc

5.5 | C6 nang luc két néi, hd trg, hop tac véi cac té chire, | | | [ ]
hiép hoi nghé nghiép, mang lwéi déi mdi sang tao,
khéi nghiép sang tao trong nwdc va ngoai nuwdc

6 | Vé két qua hoat dong hang nam

1]
1]

6.1 | HO tro it nhat 50 doanh nghiép thwc hién mot trong s
cac hoat dong tng dung cong nghé, chuyén giao cong
nghé, doi mdi cong nghé, sang tao cong nghé, nang
cao hiéu sudt cong nghé

6.2 | Hd trg it nhat 30 cid nhan, nhém c4 nhan, doanh | [ | [ ]
nghiép khoi nghiép sang tao tham gia cac chuwong
trinh, khoa dao tao, tap huan vé khéi nghiép sang tao

6.3 | C6 doanh thu tryc tiép ti* két qua tw van, ho trg tng | | | ]
dung cong nghé, chuyén giao cong nghé, doi mdi
cong nghé, sang tao cong nghé, nang cao hiéu suat
cong nghé dat it nhat 50 ty dong

7.3. Két qua tham dinh:
- Ho so (sw day du, r6 rang, chinh xdc):

8. Két luan va kién nghi:
| | Poéng y
|| Khéng dong y

Nguoi danh gia
(Ky va ghi ro ho tén)
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Mau s6 IV.5.1.2
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG NHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HOI PONG TU VAN THAM DINH HO SO Poc lap - Tu do - Hanh phiic
YEU CAU CHAM DUT CONG NHAN
TRUNG TAM bOI MOI SANG TAO......" ..., Ngay.... thdng.... nam....
PHIEU PANH GIA

CUA THANH VIEN HOI PONG TU VAN THAM DINH HO SO YEU
CAU CHAM DUT CONG NHAN TRUNG TAM POI MOI SANG TAO
0

I 5 (IR V2 TR U] AU

B O 511 (ol V2| LSRR

3. Noi cong tac (tén, dia chi, sO dién thoai):.......cccceeeeveeeiieeciieecieeceeeie,

4. Chitc danh trong Hoi dong tw van tham dinh:............ccooooveeiiiiene.

5. Hoi dong tw van tham dinh dwgc thanh 1ap theo Quyét dinh s6...... /......
ngay ...... thang ...... nam....... ol -

6. TEN N0 SO: .eeeeeieeiieceecteeteeee ettt ettt e e ae e e ae e e e aeeaeeenes

7. N6i dung tham dinh:
7.1. Tham dinh vé tinh day du cta ho so:

TINH
TT NOI DUNG TRANG
Cé | Khong
I | Yéu cau cham ditt hiéu lyc Gidy cong nhan L1 L
I Ba? cao ve viéc yéu cau cham dut hiéu lyc Giay cong N N
nhan
1 Giai trinh vé ly do yéu cau cham dit hiéu Iyc Gidy cong ] u
nhan theo diém a khoan 1 Biéu 45
) Gidi trinh vé ly do yéu cau cham ditt hiéu lyc Gidy cong N N
nhan theo diém d khoan 1 Diéu 45
3 Gidi trinh vé ly do yéu cau cham ditt hiéu lyc Gidy cong u u
nhan theo diém d khoan 1 Diéu 45

°Pign “CAP QUOC GIA” d6i v6i Trung tam d6i méi sang tao cip qudc gia; “CAP TINH” d6i véi Trung
tdm d6i m&i sdng tao cap tinh; khong dién déi v6i Trung tm d6i méi séng tao.

° pién “CAP QUOC GIA” d6i v6i Trung tdm d6i méi sang tao cap qudc gia; “CAP TINH” d6i véi Trung
tam d6i mdi sang tao cap tinh; khong dién d6i véi Trung tdm doi méi sang tao.
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4 | B4o cdo hoat dong ndm gan nhat ctia Trung tim (néucé) | | | | [ |

III | Giay to phap ly cia t6 chirc [ ] [ ]

7.2. Tham dinh vé kha nang khac phuc va dap tng cac tiéu chi xac dinh t6 chiic
duoc cong nhan la Trung tam déi mdi sang tao......

TINH TRANG
TT TIEU CHI Pat | Khong
dat
I Tinh chinh dang, kha nang khac phuc vi pham tai ] B
diém a khoan 1 Diéu 45
I Giai trinh vé ly do yéu cau cham ditt hiéu lwc Giay u u
cong nhan theo diém d khoan 1 Diéu 45
I Tinh chinh dang, kha nang khac phuc vi pham tai N N
diém d khoan 1 Diéu 45
.1 Kha ndng khoi phuc va duy tri ddp ting tiéu chi xdc dinh to N N
) chifc dugc cong nhan la Trung tGm d6i méi sdng tao
La cac loai hinh t6 chitc c6 hoat dong d6i méi sang tao,
1 khai nghiép sang tao, ho trg d6i mdi sang tao, ho trg N ]

khai nghiép sang tao theo quy dinh tai Diéu 47 Luat
Khoa hoc, cong nghé va d6i mdi sang tao

Muc tieu hoat dong cua don vi:

Keét noi, tap hgp va huy dong cac nguon lyc trong va
ngoai nwdc dé ho trg td chirc, doanh nghiép va ca nhan
thue hién hoat dong déi méGi sang tao; cung cap dich
> | vu, ha tang va gidi phap dé thic day &ng dung cong ] []
nghé, chuyén giao cong nghé, d6i mdi cong nghé, phat
trién san pham md@i, khai thac va thwong mai hoa
quyeén s& hitu tri tué, ndng cao nang suat, chuyén doi
s0, phét trién doanh nghiép khadi nghiép sang tao, dong
thoi két noi va phat trién hé thong déi mdi sang tao

Kha nang khoéi phuc va duy tri thyc hién mét s6 hoat u u

3 n
dong sau:
Khao sat, thu thap va phan tich nhu cau tng dung
31 cong nghé, chuyén giao cong nghé, d6i mdi cong u u

nghé, chuyén doéi s6, nang cao nang suat va phat trién
san pham mdi cua t6 chitc, doanh nghiép va ca nhan

3.2 | Tw van, dé xuat cac gidi phap d6i méi sang tao phu | [ | ]
hop véi titng d6i tuwgng, bao gom: cong nghé, mod
hinh t6 chic - san xudt - kinh doanh, quyén s& hitu tri

° Pién “cdp qudc gia” d6i véi Trung tdm ddi maéi sang tao cdp qudc gia; “cép tinh” d6i v4i Trung tam doi
mdi sang tao cap tinh; khong dién d6i vai Trung tdm d6i mdi sang tao.
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tué va phwong thitc huy dong nguon lwc

3.3

T6 chitc cac hoat dong két ndi cung - cau cong nghé,
két ndi chuyén gia, td6 chitc khoa hoc va cong nghé,
vién, trvong, doanh nghiép va cac bén lién quan
trong va ngoai nwdc phuc vu doi méi sang tao

3.4

Trién khai cac hoat dong ho trg ¢ng dung cong nghé,
chuyén giao cong nghé, déi méi cong nghé, cai tién
quy trinh, 4p dung hé thong quan ly chat lwgng va
chuyén doi so

3.5

Phat trién va cung cdp cac dich vu ho trg doi méi
sang tao, bao gom: trinh dién cong nghé, thit nghiém
- danh gia cong nghé, dao tao, boi duwdng, tap huan -
tw van ky thuat, cung cap ha tang va thiét bi phuc vu
nghién cttu - phat trién - d6i méi sdn pham

3.6

T chitc hoat dong wom tao cong nghé va wom tao khai
nghiép; ho trg doanh nghiép khéi nghiép sang tao hoan
thién san pham, dich vy, mé hinh kinh doanh, xay
dung chién lwgc phat trién va ti€p can thi treong

3.7

HO tro t6 chitc, doanh nghiép va ca nhan trong viéc
bao hd, quan tri, khai thac va thwong mai hoa quyén
s@ hitu tri tué; tw van dinh gia quyén s& hitu tri tué va
ti€p can cac co ché tai chinh dya trén quyén s@ hitu
tri tué

3.8

Phat trién hé thong doi méi sang tao, hé sinh thai
khdi nghiép sang tao, thic day van hoa do6i mdi sang
tao, khéi nghiép sang tao

3.9

Xay dung va duy tri co sé dit liéu, hé thong thong tin
phuc vu hoat dong d6i mdi sang tao va chuyén giao
cong nghé

Ha tang ky thuat dap ng yéu cau thyc hién doi mai
sang tao, ho trg d6i mdi sang tao va khai nghiép sang
tao phu hgp v6i nganh, linh vuc, dia phvong

[]

[]

4.1

C6 khong gian lam viéc va két néi nhw: van phong;
phong hoi thao; khéng gian tw van, két noi; khong
gian trinh dién, trung bay san pham c6ng nghé

4.2

C6 ha tang so va dir liéu nhu: internet; co sé dit liéu
chuyén gia, cong nghé

4.3

Cd tién ich va dich vu dung chung

4.4

Dap ttng tiéu chi vé ha tang ky thuat do bg, co quan ngang
b0 quén 1y nganh, linh virc ban hanh® (néu cd)

4.5

Dap tng tiéu chi vé ha ting k¥ thudt do UBND cép tinh®

H R

O o O

% Pi v6i Trung tdm doi méi sang tao cap quoc gia
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ban hanh (néu co)

Nguon luc, nang lyc thye hién

5.1

Co it nhat 07 nhan lwc co hitu, trong do t6i thiéu 50%
nhan lyc c6 trinh do dai hoc tré 1én c6 chuyén moén
phu hgp véi nganh, 1inh vyc hoat dong tryc tiép thue
hién hoat dong d6i mdi sang tao, ho trg doi maGi sang
tao va khéi nghiép sang tao

5.2

C6 van ban cam két hgp tac vGi cac chuyén gia, co
van vé cong nghé, phap ly, s& hitu tri tué, tai chinh -
dau tw

5.3

Co6 mang luwdi két noi cac vién nghién ciru, treong dai
hoc, t6 chitc khoa hoc cong nghé, cac quy dau tu,
doanh nghiép trong linh vyc hoat dong

Vé két qua hoat dong hang nam

6.1

HO tro it nhat 10 doanh nghiép thuc hién mot trong
s0 cac hoat dong ng dung cong nghé, chuyén giao
cong nghé, déi mdi cong nghé, sang tao cong nghé,
nang cao hiéu suat cong nghé

6.2

Ho6 trg it nhat 10 cd nhan, nhém cad nhan, doanh
nghiép khéi nghiép sang tao tham gia cac chuwong
trinh, khéa dao tao, tap huan vé khdi nghiép sang tao

6.3

C6 doanh thu tryc tiép tir két qua thye hién ng dung
cong nghé, chuyén giao cong nghé, doi mdi cong
nghé, sang tao cong nghé, nang cao hiéu sudt cong
nghé, dat it nhat 05 ty dong

[]

[]

I11.2

Kha ndng khoéi phuc va duy tri dap tng tiéu chi xdc
dinh t6 chifc dugc cong nhan la Trung tdm doi moi
sdng tao cdp tinh

Pap tng cac tiéu chi tai Muc II1.1.1

Pap tng cac tiéu chi tai Muc II1.1.2

Dap tng cac tiéu chi tai Muc I11.1.3

Pap tng cac tiéu chi tai Muc II1.1.4

u | | W N

Nguon luc, nang lyc thyce hién

5.1

C6 it nhat 15 nhan lyc co hitu, trong dé t6i thiéu 50%
nhan lyc c6 trinh do dai hoc trd 1én c6 chuyén mon phu
hop véi nganh, linh viec hoat dong trye ti€p thure hién
hoat dong d6i mdi sang tao, ho trg d6i maéi sang tao va

I N

Lo ety O

° Pi voi Trung tdm doi mdi sang tao cp tinh va trung tim d6i méi sang tao
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khai nghiép sang tao

5.2

Co6 van ban cam két hgp tac vGi cac chuyén gia, c6 van
vé cong nghé, phap ly, s& hitu tri tué, tai chinh - dau tw

5.3

C6 mang ludi két ndi cac vién nghién citu, treong dai
hoc, td6 chitc khoa hoc cong nghé, cac quy dau tu,
doanh nghiép trong linh virc hoat dong

5.4

C6 nang luc két noi, ho trg, hop tac véi doanh nghiép,
to chitc, hiép hoi nghé nghiép, mang lwdi doi méi sang
tao, khdi nghiép sang tao cua tinh, viing, quoc gia

Vé két qua hoat dong hang ndm

6.1

Ho trg it nhat 30 doanh nghiép thuc hién mot trong s6
cac hoat dong &ng dung céng nghé, chuyén giao cong
nghé, d6i madi cong nghé, sang tao cong nghé, nang cao
hiéu sudt cong nghé

6.2

HO trg it nhat 10 ca nhan, nhém ca nhan, doanh nghiép
khai nghiép sang tao tham gia cac chwong trinh, khoa
dao tao, tap hudn vé khéi nghiép sang tao

6.3

C6 doanh thu trye tiép tir két qua tw van, ho trg (ng
dung cong nghé, chuyén giao cong nghé, doi mdi cong
nghé, sang tao céng nghé, nang cao hiéu suat cong
nghé dat it nhat 10 ty dong

[]

[]

I11.3

Kha ndng khoéi phuc va duy tri dap tng tiéu chi xdc
dinh t6 chifc dugc cong nhan la Trung tdm doi moi
sdng tao cdp tinh

Pap tng cac tiéu chi tai Muc III.1.1

Dap tng cac tiéu chi tai Muc I11.1.2

Dap tng cac tiéu chi tai Muc I11.1.3

Pap ng cac tiéu chi tai Muc II1.1.4

g | M| W N =

Nguon luc, nang lyc thyce hién

NN

O O e ey O

5.1

C6 it nhat 30 nhan lyc co hitu, trong do t6i thiéu 50%
nhan Iyc c6 trinh do dai hoc tré lén c6 chuyén mon
phu hgp véi nganh, linh viee hoat dong truc tiép thue
hién hoat dong d6i mdi sang tao, ho trg d6i mdi sang
tao va khdi nghiép sang tao

[]

[]

5.2

Co6 van ban cam két hgp tac vé6i cac chuyén gia, c6 van
vé cong nghé, phap ly, s& hitu tri tué, tai chinh - dau tw

[]

[]

5.3

Co6 mang luwdi két noi cac vién nghién ciu, treong dai
hoc, t6 chitc khoa hoc cong nghé, cac quy dau tu,
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doanh nghiép trong linh vyc hoat dong

5.4

Co6 kha nang ho trg phat trién, tao ra cac cong nghé,
san pham, dich vy, mé hinh kinh doanh m&i hodc cai
ti€én dong vai tro quan trong doi vai phat trién kinh té u ]
- xa hoi, quéc phong, an ninh va gidi quyét cac van dée
lién quan dén nhiéu nganh, nhiéu linh vuc, lién viing
trong pham vi ca nuéc

5.5

Co6 nang luc két noi, ho trg, hgp tac véi cac t6 chic,
hiép hoi nghé nghiép, mang lwéi déi méi sang tao, | | | ]
khai nghiép sang tao trong nwdc va ngoai nwac

Ve két qua hoat dong hing nam ] [ ]

6.1

HO tro it nhat 50 doanh nghiép thyc hién mot trong
sO cac hoat dong tng dung cong nghé, chuyén giao u ]
cong nghé, doi méi cong nghé, sang tao cong nghé,
nang cao hiéu sudt cong nghé

6.2

Ho6 trg it nhat 30 cd nhan, nhém cad nhan, doanh
nghiép khdi nghiép sang tao tham gia cac chuong | [ | [ ]
trinh, khéa dao tao, tap huan vé khdi nghiép sang tao

6.3

Co6 doanh thu trye tiép tir két qua tuw van, ho trg &ng
dung cong nghé, chuyén giao cong nghé, doi méi u ]
cong nghé, sang tao cong nghé, nang cao hiéu suat
cong nghé dat it nhat 50 ty dong

7.3. Két qua tham dinh:
- HO so (sw day du, ro rang, chinh xdc):

8. Két luan va kién nghi:
| bongy
|| Khéng dong y
Nguoi danh gia
(Ky va ghi ré ho tén)

° Pién “cdp qudc gia” d6i véi Trung tdm ddi maéi sang tao cdp qudc gia; “cép tinh” d6i v4i Trung tam doi

mdi sang tao cap tinh; khong dién d6i vai Trung tdm d6i mdi sang tao.
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Maiu sé IV.5.1.3
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG NHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HOI PONG TU VAN THAM DINH HO SO Poc lap - Tu do - Hanh phiic
YEU CAU HUY BO CONG NHAN TRUNG
TAM POI MOI SANG TAO......° ceweeey NGAY.... thdng.... ndm.. ..
_ PHIEUPANHGIA | R A
CUA THANH VIEN HOI BPONG TU VAN THAM DINH HO SO YEU

CAU
HUY BO CONG NHAN TRUNG TAM DOI MOI SANG TAO ...°

R 5 (IR V2 TR () LA RURURRRRRRRRTRN
2. CREC VU attiiiieeeieeeteeteet e t e t e at e st e s e e st e st e e sbbe e ssbeesabaesnnees
3. Noi cong tac (tén, dia chi, sO dién thoai):........ccceeeeieeeiieecieecceeeeieeeieea,
4. Chttc danh trong H6i dong tw van tham dinh:..........ccccoeeeeeeiiicieeieee,
5. Hoi dong tw van tham dinh dwgc thanh 1ap theo Quyét dinh sé...... /o.....
ngay ...... thang ...... nam....... CUB.utreeeeeurreeeensereeeensreeeeesareeeesssseeessssseessnsssaessnns
6. TEN N0 SO: ..ottt ettt et ere e aeas

7. NGi dung tham dinh:

TT NOI DUNG TRANG

I | Yéu cau hiy bé hiéu lyc Gidy cong nhan

[]
II | Bao cao veé yéu cau hiy bé hiéu hyc Gidy cong nhan L1 L
[]

1 | Gidi trinh vé 1y do yéu cau huay bo hiéu lyc Gidy cong
nhan theo diém a khoan 2 DBiéu 45

2 | Giai trinh vé 1y do yéu cau hiy bé hiéu lyc Gidy cong L] ]

" Pign “CAP QUOC GIA” d6i v6i Trung tim d6i méi sang tao cap qudc gia; “CAP TINH” d6i véi Trung
tdm d6i m&i sdng tao cap tinh; khong dién déi v6i Trung tdm d6i méi séng tao.

° pién “CAP QUOC GIA” d6i v6i Trung tim d6i méi sang tao cap qudc gia; “CAP TINH” d6i véi Trung
tam d6i méGi sdng tao cap tinh; khong dién d6i véi Trung tdm doi méi sang tao.
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nhan theo diém b khoan 2 DBiéu 45

III | Giay to phap ly cia t6 chirc [ ] [ ]

-Y kién cta thanh vién hoi dong:

8. Két luan va kién nghi:
_| bongy
|| Khéng dong y

Nguoi danh gia
(Ky va ghi ro ho tén)
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Mau sé IV.5.2.1
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HOQI PONG TU VAN THAM PINH HO SO Poc lap - Ty do - Hanh phiic
YEU CAU CONG NHAN TRUNG TAM HO
TRQ KHOI NGHIEP SANG TAO......" ..., NGAY.... thdng.... ndm. ...
PHIEU PANH GIA
CUA THANH VIEN HQI PONG TU VAN THAM PINH HO SO YEU CAU
CONG NHAN TRUNG TAM HO TRQ KHOI NGHIEP SANG TAO......°
I 5 (R V2 IR T2 LR
B O 31 1o V4| LSRR
3. Noi cong tac (tén, dia chi, S0 dién thoai):........ccceeeeeeierieeieeieeeeee e
4. Chitc danh trong HGi dong tw van tham dinh:...........cccoeeevieeiiieniicieecieeeeeeee,
5. Hoi dong tw van tham dinh duwgc thanh lap theo Quyét dinh s6...... [oo.... ngay
...... thang ...... NAM .. ... CUAieeiieiiieiiieeee ettt st e e e e et e s sae e s steeeaaessaesssaeennees
TR =) 110 5 0 I £
7. NGi dung tham dinh:
7.1. Tham dinh vé tinh day da cta ho so:
TINH
TT NOI DUNG TRANG
Cé | Khong

[]

I | Van ban yéu cau cong nhan

IT | Thuyét minh

IIT | Cac tai liéu chitng minh to chitc dap @ng tiéu chi

HRRERREREE
HEREREE

IV | Van ban xac nhan cia co quan cé tham quyeén doi véi cac
ngi dung da trinh bay trong thuyét minh

V | Gidy t¢ phap Iy cia té chifc 1] O

7.2. Tham dinh vé noi dung cua ho so

"pién “CAP QUOC GIA” d6i v&i Trung tam hd trg khai nghiép sang tao cap qudc gia; “CAP TINH” d6i véi
Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao cdp tinh; khong dién d6i véi Trung tdm hé trg khdi nghiép sang tao.

" Pien “CAP QUOC GIA” d6i vdi Trung tam hé trg khdi nghiép sang tao cap quéc gia; “CAP TINH” d6i vai
Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao cap tinh; khong dién déi véi Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao.
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STT

TIEU CHIi

TINH TRANG

Dat

Khong
dat

Tiéu chi xac dinh t6 chitc dwgc cong nhan la Trung tam
ho tr¢ khéi nghiép sang tao

[ ]

[]

La cac loai hinh t6 chitc ¢6 hoat dong ho trg khdi nghiép
sang tao theo quy dinh tai Piéu 47 Luat Khoa hoc, cong
nghé va déi mdi sang tao

[]

[]

Muc tiéu hoat dong cua don vi

[]

[]

Thye hién mot s6 hoat dong chinh sau

[]

[]

3.1

Tu van, dé xudt cac giai phap ho trg khdi nghiép sang tao
phu hgp véi tiing doi twgng, bao gom phap ly, cong nghé,
mo hinh kinh doanh, quyén s& hitu tri tué, két noi dau tw va
goi von

[]

[]

3.2

T6 chitc cac cude thi, dién dan, ngay hoi, hoat dong két n6i,
quang b4, trinh dién/gidi thiéu cong nghé, san pham khai
nghiép sang tao vdi nha dau tw, chuyén gia, t6 chitc khoa
hoc va cong nghé, vién, truong, doanh nghiép va cac bén
lien quan trong va ngoai nwéc phuc vu hoat dong khai
nghiép sang tao. Xay dung, phat trién mang ludi cac cha thé
khai nghiép sang tao trong va ngoai nuwdc, thic day hinh
thanh hé sinh thai khdi nghiép cac cap

3.3

Trién khai cac hoat dong wom tao, tang toc khdi nghiép
sang tao, ho trg khai nghiép sang tao, bao gom: ho trg hoan
thién san pham; thr nghiém thi tredng; tim hiéu, phat trién
thi trrong trong nuwdc, nwdc ngoai; ho tro t6 chirc ho trg,
doanh nghiép, ca nhan khdi nghiép sang tao tham gia su
kién, cudc thi trong nwdc va quoc té

3.4

Phat trién va cung cap dich vy, ha tang, giai phap ho trg khai
nghiép sdng tao, bao gom: cung cap khdong gian lam viéc
chung, tw van phap ly - tai chinh, dao tao - huan luyén ky
nang, cung cap ha tang va thiét bi phuc vu nghién cttu - phat
trién san pham, thir nghiém thij trirong; cung cap giai phap ho
trg khai nghiép sang tao trén nén tang so, chuyén doi so

3.5

HO6 trg ca nhan, t6 chitc, doanh nghiép khdi nghiép sang tao
trong viéc bao ho, quan tri, khai thac va thwong mai hda tai
san tri tué; tw van dinh gia tai san tri tué va tiép can cac co
ché tai chinh dva trén tai san tri tué; ho tro thue hién dich vu
vé tiéu chuan, do lwong, chat lwgng; ho trg tiép can cac
chinh sach wu dai, chwong trinh ho trg khai nghiép sang tao
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caa nha nuéc

3.6

Xay dung, duy tri co sé dit liéu, nén tang, hé thong thong tin
phuc vu hoat dong khai nghiép sang tao; thuwong nién xay
dung bao cao vé hoat dong khéi nghiép sang tao

Ha tang k¥ thuat

4.1

Co6 khong gian lam viéc chung vdi dién tich phu hgp, bo tri
linh hoat cho ca nhan, nhém ca nhan va doanh nghiép khai
nghiép sang tao stt dung, dap ng t6i thiéu 10 ché lam viéc
dong thoi

4.2

Co6 khu vy riéng hodc thong qua hinh thitc hop tac dé to
chirc su kién, dao tao, hoi thao chuyén dé, hoat dong két noi
nha dau tw véi sttc chiva toi thiéu 30 ngwdi, dugc trang bi hé
thong trinh chiéu, am thanh, anh sang dat tiéu chuan

4.3

Co6 hé thong internet toc do cao, nén tang quan ly so (phan
meém quan ly khong gian, lich sy kién, dich vu tw van), va
cac thiét bi co ban phuc vu lam viéc va trinh dién san pham

Nguon lye, nang lyc thye hién

5.1

Cé it nhat 07 nguwdi lam viéc tryc tiép ho trg khdi nghiép sang
tao, trong do tdi thiéu 04 ngudi cé trinh do dai hoc tré 1én phu
hop v6i nganh, linh virc hoat dong

5.2

C6 danh sach it nhat 10 chuyén gia ho trg khai nghiép sang
tao ho trg thuwong xuyén hop tac, hoat dong trong cac linh
vure gom cong nghé, kinh doanh, dau tw, s@ hitu tri tué, phap
ly, tai chinh, marketing

5.3

C6 nang luc két noi, ho trg, hgp tac vdi cac té chirc, mang
lwgi khai nghiép sang tao trong nuwéc

Vé két qua hoat dong hang nam

6.1

HO trg it nhat 03 dy an khdi nghiép sang tao; 10 ca nhan
hodc 04 nhom ca nhan hodc 04 doanh nghiép khéi nghiép
sang tao thong qua hinh thitc dao tao nang cao nang luc,
wom tao, tang toc khdi nghiép sang tao, cung cdp dich vu
phép ly, tai chinh, marketing, truyén thong khéi nghiép
sang tao
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6.2 | Két ndi dau tw v&i cam két dau tw dat it nhat 03 ty dong | | | ]
trong hai nam gan nhat.
II | Tiéu chi xac dinh t6 chitc dwgc cong nhan la Trung tam
ho trg khéi nghiép sang tao cap tinh
1 | Pap tng cac tiéu chi tai Muc 1.1 [ ] [ ]
2 | Pap ttng céc tiéu chi tai Muc 1.2 [ ] [ ]
3 | Pap ting cc tiéu chi tai Muc L.3 [ ] [ ]
4 | Pép ting cac tiéu chi tai Muc 1.4 ] ]
5 | Nguon lyc, nang lyc thyc hién [ ] [ ]
5.1 | C6 it nhat 15 ngwdi lam viéc truc tiép hd trg khdi nghiép sang | [ ] [ ]
tao, trong do t6i thiéu 08 ngudi cé trinh do dai hoc tré 1én phu
hop v6i nganh, linh virc hoat dong
5.2 | C6 danh sach it nhat 20 chuyén gia hé trg khéi nghiép séng | [ | [ ]
tao ho trg cam két thuwong xuyén hop tac, hoat dong trong
cac linh virc gom cong nghé, kinh doanh, dau tw, s& hitu tri
tué, phap ly, tai chinh, marketing
5.3 | C6 nang luc két néi, hé trg, hop tac véi cac t6 chitc, mang | | | ]
lw6i khoi nghiép sang tao trong nwdc
5.4 | C6khaning hé tro phét trién, tao ra cic cong nghé, san pham, | [ | [ ]
mo6 hinh kinh doanh méi c6 tam quan trong déi vdi phét trién
kinh té - xa hoi, quoc phong, an ninh ctia dia phwong
5.5 | C6 kha ning huy dong va quan ly cic nguon tai trg, ngudn | [ | [ ]
von ho tro t nha nwdce va khu vue tw nhan dé trién khai cac
hoat dong ho trg khai nghiép sang tao cua dia phuwong
6 | Vé két qua hoat dong hang nam
6.1 | Hd trg it nhat 10 dy an khdi nghiép sang tao; 30 cd nhan | [ | ]
hodc 15 nhom ca nhan hodc 10 doanh nghiép khéi nghiép
sang tao thong qua hinh thitc dao tao nang cao nang luc,
wom tao, tang toc khdi nghiép sang tao, cung cdp dich vu
phép ly, tai chinh, marketing, truyén thong khéi nghiép
sang tao; hodc két n6i dau tw véi cam két dau tu dat it nhat
10 ty dong Viét Nam trong 02 nam gan nhat
6.2 | Két ndi dau tw vGi cam két dau tw dat it nhat 10 ty dong [ ] [ ]
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II1

Tiéu chi xac dinh t6 chitc dwgc cong nhan la Trung tam
ho trg khéi nghiép sang tao cap qudc gia

Dap tng cac tiéu chi tai Muc I.1

Dap tng cac tieu chi tai Muc 1.2

Dap tng cac tiéu chi tai Muc 1.3

Dap tng cac tieu chi tai Muc 1.4

L O L) O

H NN

Nguon lue, nang lyc thye hién

5.1

Cé it nhat 30 ngudi lam viéc truc tiép ho trg khéi nghiép sang
tao, trong do t6i thiéu 15 ngwdi 6 trinh do dai hoc tré 1én phu
hop vai nganh, Iinh virc hoat dong

[]

[]

5.2

C6 danh sach it nhat 30 chuyén gia ho trg khai nghiép sang
tao ho trg cam két thuong xuyén hgp tac, hoat dong trong
cac linh viic gom cong nghé, kinh doanh, dau tw, s& hitu tri
tué, phap ly, tai chinh, marketing

5.3

C6 nang luc két noi, ho trg, hgp tac vdi cac té chirc, mang
lwdi khéi nghiép sang tao trong nuwdc va thé gidi

5.4

Co6 kha nang ho trg phat trién, tao ra cac cong nghé, san
pham, mo6 hinh kinh doanh méi c6 tam quan trong do6i v&i
phat trién kinh té - xa h6i, quoc phong, an ninh va giai quyét
cac van dé lién quan dén nhiéu nganh, nhiéu linh vyc, lién
vung trong pham vi ca nwdc, quoc té

5.5

Co6 kha nang huy dong va quén ly cac nguobn tai trg, nguon
von ho trg tir nha nwdc, khu vire tw nhan, qudc té dé trién
khai cac hoat dong ho trg khéi nghiép sang tao ctia quéc
gia, & nwdc ngoai

Vé két qua hoat dong hang nam

6.1

HO tro it nhat 40 dy an khdi nghiép sang tao; 100 ca nhan
hodc 40 nhom ca nhan hodc 30 doanh nghiép khéi nghiép
sang tao thong qua hinh thitc dao tao nang cao nang luc,
wom tao, tang toc khdi nghiép sang tao, cung cap dich vu
phap ly, tai chinh, marketing, truyén thong khdi nghiép
sang tao; hodc két n6i dau tw véi cam két dau tu dat it nhat
30 ty dong Viét Nam trong 02 nam gan nhat

6.2

Két noi dau tw vai cam két dau tw dat it nhat 30 ty dong
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7.3. Két qua tham dinh:
- HO so (sw day du, r6 rang, chinh xdc):

..........................................................................................................................................

8. Két luan va kién nghi:
| Béngy
|| Khéng dong y
Nguoi danh gia
(Ky va ghi ré ho tén)
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Mau s6 IV.5.2.2
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HOI PONG TU VAN THAM DINH Péc 1ap - Ty do - Hanh phuc
HO SO YEU CAU CHAM DUT
CONG NHAN TRUNG TAM HO TRQ ..., NgQy.... thdng.... ndm. ..
KHOI NGHIEP SANG TAO......"

PHIEU PANH GIA CUA THANH VIEN HOI PONG TU VAN THAM PINH
HO SO YEU CAU CHAM DUT CONG NHAN TRUNG TAM HO TRQ
KHOI NGHIEP SANG TAO ...... 0

6. TN N0 SO oonvreieieeeiie ettt ettt e e et a e e s be e e ba e e treesabaeesae e saeesaseeeaseeennes
7. NGi dung tham dinh:

7.1. Tham dinh vé tinh day da ctaa ho so:

TINH
TT NOI DUNG TRANG
Cé | Khong
I | Yéu cau cham ditt hiéu lyc Gidy cong nhan [ ] [ ]

IT | Bao cao veé viéc yéu cau cham dirt hiéu Iyc Gidy cong nhan

Gidi trinh vé 1y do yéu cau cham dutt hiéu lyc Gidy cong nhan

1 .
theo diém a khodn 1 Diéu 45 a a
5 Giai trinh vé 1y do yéu cau chdm dit hiéu Iyc Gidy cong nhan M M
theo diém d khoan 1 Diéu 45
3 Giai trinh vé 1y do yéu cau chdm dut hiéu lyc Gidy cong nhan M M

theo diém d khoan 1 DPiéu 45

" Pign “CAP QUOC GIA” d6i v6i Trung tim hd trg khai nghiép sang tao cap quéc gia; “CAP TINH” dsi
v6i Trung tdm hé trg khoi nghiép sang tao cép tinh; khéng dién déi véi Trung tdm ho trg khdi nghiép séng tao.

° pién “CAP QUOC GIA” d6i v6i Trung tdm hd trg khai nghiép sang tao cap quoc gia; “CAP TINH” d6i
v6i Trung tdm ho trg khdi nghiép cap tinh; khéng dién déi véi Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao.



65

4 | Bao cao hoat dong ndm gan nhat ctia Trung tdm (néu cd) [ ] [ ]
III | Gidy to phap ly cia t6 chitc [ ] [ ]
7.2. Tham dinh vé kha nang khac phuc va dap tng cac tiéu chi xac dinh t6 chitc dugc
cong nhan la Trung tam ho trg khdi nghiép sang tao...... 0
TINH
. , TRANG
TT TIEU CHI Pat | Khong
dat
I Tinh chinh dang, kha nang khac phuc vi pham tai diém u u

a khoan 1 Diéu 45

Giai trinh vé ly do yéu cau cham ditt hiéu lvc Gidy cong M M

1 nhan theo diém d khoan 1 Diéu 45

Tinh chinh dang, kha nang khac phuc vi pham tai diém

I d khoan 1 Diéu 45

Kha ndang khoi phuc va duy tri ddp tng tiéu chi xdc dinh to
III.1 | chitfc dugc céng nhan la Trung tdm ho trg khdi nghiép
sdng tao

La cac loai hinh t6 chitc c6 hoat dong ho trg khéi nghiép
1 | sang tao theo quy dinh tai Piéu 47 Luat Khoa hoc, céng | [ | ]
nghé va déi méi sang tao

2 Muc tiéu hoat dong ctia don vi

Kha nang khoi phuc va duy tri thye hién mot s6 hoat dong

3
sau:
Tu van, dé xudt cac giai phap ho trg khéi nghiép sang tao
31 phu hgp vdi titng doi twgng, bao gom phap ly, cong nghé, u u
’ mo hinh kinh doanh, tai san tri tué, két n6i dau tw va goi
von.
3.2 | Té chitc cac cudc thi, dién dan, ngay hoi, hoat dong két néi, | | | ]

quang b4, trinh dién/gidi thiéu cong nghé, san pham khai
nghiép sdng tao v4i nha dau tw, chuyén gia, to6 chic khoa
hoc va cong nghé, vién, truong, doanh nghiép va cac bén
lién quan trong va ngoai nwéc phuc vu hoat dong khdi
nghiép sang tao. Xay duwng, phat trién mang lwdi cac chu

° Pién “cdp qudc gia” d6i v6i Trung tdm ho trg khoi nghiép sdng tao cdp qudc gia; “cap tinh” d6i vdi
Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao cap tinh; khong dién déi véi Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao.
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thé khdi nghiép sang tao trong va ngoai nudc, thic day
hinh thanh hé sinh thai kh&i nghiép céac cap.

3.3

Trién khai cac hoat dong wom tao, tang toc khdi nghiép
sang tao, ho trg khdi nghiép sang tao, bao gom: ho trg hoan
thién san pham; thit nghiém thi treong; tim hiéu, phat trién
thi treong trong nwdc, nwdc ngoai; ho trg té chitc ho trg,
doanh nghiép, ca nhan khd&i nghiép sang tao tham gia s
kién, cudc thi trong nwdc va qudc té.

3.4

Phat trién va cung cap dich vy, ha tang, giai phap ho trg
khai nghiép sang tao, bao gom: cung cap khong gian lam
viéc chung, tw van phap ly - tai chinh, dao tao - huan luyén
k¥ nang, cung cap ha tang va thiét bi phuc vu nghién citu -
phat trién sdn pham, thir nghiém thi treong; cung cap giai
phap ho trg khdi nghiép sdng tao trén nén tang so, chuyén
doi so.

3.5

HO trg ca nhan, t6 chitc, doanh nghiép khéi nghiép sang tao
trong viéc bao ho, quan tri, khai thac va thwong mai hoa tai
san tri tué; tw van dinh gia tai san tri tué va tiép can cac co
ché tai chinh dva trén tai san tri tué; Ho tro thuwc hién dich
vu vé tiéu chuan, do lwong, chat lwgng; HoO tro tiép can cac
chinh sach wu dai, chwong trinh ho trg khéi nghiép sang tao
cua nha nuwéc.

3.6

Xay duwng, duy tri co sd dit liéu, nén tang, hé thong thong
tin phuc vu hoat dong khai nghiép sang tao; thuong nién
xdy dung bao cdo veé hoat dong khéi nghiép sang tao.

Ha tang k¥ thuat

4.1

Co6 khong gian lam viéc chung vdi dién tich phu hgp, bo tri
linh hoat cho ca nhan, nhom ca nhan va doanh nghiép khéi
nghiép sang tao st dung, dap tng t6i thiéu 10 cho lam viéc
dong thoi.

4.2

Co6 khu vure riéng hoac thong qua hinh thitc hgp tac dé to
chirc sw kién, dao tao, hoi thdo chuyén dé, hoat dong két
noi nha dau tv véi sitc chira toi thiéu 30 ngudi, dugc trang
bi hé thong trinh chiéu, am thanh, anh sang dat tiéu chuan.

4.3

Co6 hé thong internet toc do cao, nén tang quan 1y s6 (phan
meém quan ly khong gian, lich sy kién, dich vu tw van), va
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cac thiét bi co ban phuc vu lam viéc va trinh dién san pham.

5 Nguon lyc, nang lwe thye hién
C6 it nhat 07 ngwdi 1am viéc tryc tiép hd trg khai nghiép sang | | | ]
5.1 tao, trong do toi thiéu 04 ngudi o trinh do dai hoc trd 1én phu
hop v6i nganh, linh virc hoat dong
C6 danh sach it nhat 10 chuyén gia ho trg khéi nghiép sang
5o tao thuwong xuyén hgp tac, hoat dong trong cac linh vyc ] ]
' gom cong nghé, kinh doanh, dau tw, s& hitu tri tué, phap ly,
tai chinh, marketing
£ 3 Co6 nang luc két ndi, ho trg, hgp tac vdi cac t6 chirc, mang u u
' lwdi khai nghiép sang tao trong nuwdc.
6 Vé két qua hoat dong hang nam
HO trg it nhat 03 dw an khdi nghiép sang tao; 10 ca nhan
hodc 04 nhom ca nhan hodc 04 doanh nghiéep khai nghiép
6.1 sang tao thong qua hinh thitc dao tao nang cao nang luc, u u
' wom tao, tang toc khéi nghiép sang tao, cung cap dich vu
phap ly, tai chinh, marketing, truyén thong khd&i nghiép
sang tao.
Két noi dau tw v6i cam két dau tw dat it nhat 03 ty dong
6.2 o .
trong hai nam gan nhat.
Kha nang khoi phuc va duy tri ddp tng tiéu chi xdc dinh to
III.2 | chitc dugc céng nhdn la Trung tdm hé tro khéi nghiép | [ | [ ]
sdng tao cdap tinh
1 | Pap ting céc tiéu chi tai Muc II1. 1 ] ]
2 | Pap ttng cac tiéu chi tai Muc II1.2 ] ]
3 | bap tng cac tiéu chi tai Muc I11.3 ] ]
4 | Pap tng cac tiéu chi tai Muc I11.4 ] ]
5 Nguon lwe, nang lwe thie hién
C6 it nhat 15 nguoi lam viéc true tiép ho trg khai nghiép
5.1 | sang tao, trong d6 t6i thiéu 8 nguoi 6 trinh do dai hoc tré | | | [ ]
1én phu hop vdi nganh, linh vire hoat dong.
5.2 | C6danh sdch it nht 20 chuyén gia h6 trg khdi nghiép sang | [ ] []
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tao ho trg cam két thuong xuyén hop tac, hoat dong trong
cac linh vic gom cong nghé, kinh doanh, dau tw, s& hitu tri
tué, phap ly, tai chinh, marketing.

5.3

Co6 nang luc két ndi, ho trg, hgp tac vdi cac t6 chirc, mang
lwéi khai nghiép sang tao trong nuwac.

5.4

Co6 kha nang ho trg phat trién, tao ra cac cong nghé, san
pham, mé hinh kinh doanh m&i cé tdm quan trong doi véi
phat trién kinh té - xa hdi, quéc phong, an ninh cta dia
phuong.

5.5

Co6 kha nang huy dong va quan ly cac nguon tai trg, nguon
von ho trg tir nha nwdc va khu vure tw nhan dé trién khai cac
hoat dong ho trg khéi nghiép sang tao ctia dia phwong.

Vé két qua hoat dong hang nam

6.1

HO trg it nhat 10 dy an khdi nghiép sang tao; 30 ca nhan
hodc 15 nhom ca nhan hodc 10 doanh nghiép khai nghiép
sang tao thong qua hinh thitc dao tao nang cao nang luc,
wom tao, tang toc khdi nghiép sang tao, cung cap dich vu
phép ly, tai chinh, marketing, truyén thong khéi nghiép
sang tao

6.2

Két noi dau tw v6i cam két dau tw dat it nhat 10 ty dong
trong 2 nam gan nhat

I11.3

Kha ndng khéi phuc va duy tri ddp tng tiéu chi xdc dinh to6
chitc dugc cong nhdn la Trung tdm ho trg khdi nghiép
sdng tao cap quoc gia

Dap tng cac tiéu chi tai Muc III. 1

Dap tng cac tiéu chi tai Muc II1.2

DPap tng cac tiéu chi tai Muc I11.3

Dap ng cac tiéu chi tai Muc I11.4

HERERNEERE

HERERNEERE

Nguon lyc, nang lwe thye hién

5.1

C6 it nhat 30 nguoi lam viéc truc tiép ho trg khai nghiép sang
tao, trong do toi thiéu 15 ngwdi co trinh do dai hoc trd 1én phu
hgp vé6i nganh, Iinh vire hoat dong.

5.2

C6 danh sach it nhat 30 chuyén gia ho trg khdi nghiép sang
tao ho trg cam két thwong xuyén hgp tac, hoat dong trong
cac linh viec gom cong nghé, kinh doanh, dau tw, sé hitu tri
tué, phap ly, tai chinh, marketing.

5.3

Co6 nang luc két ndi, ho trg, hgp tac vdi cac t6 chirc, mang
lwgi khéi nghiép sang tao trong nwdc va thé gidi.




69

5.4

Co6 kha nang ho trg phat trién, tao ra cac cong nghé, san
pham, m6 hinh kinh doanh md&i c6 tdm quan trong doi véi
phat trién kinh t€ - xa hoi, quoc phong, an ninh va giai ] ]
quyét cac van dé lién quan dén nhiéu nganh, nhiéu linh
v, lién vung trong pham vi cd nwéc, quoc té.

5.5

C6 kha nang huy dong va quan ly cac nguon tai trg, nguon
von ho trg tir nha nuwde, khu vire tw nhan, quoc té dé trién ] ]
khai cac hoat dong ho trg khdi nghiép sang tao ctia quoc
gia, @ nuwdc ngoai.

Vé két qua hoat dong hang nam

6.1

HO trg it nhat 40 dy an khédi nghiép sang tao; 100 ca nhan
hodc 40 nhém ca nhan hodc 30 doanh nghiép khai nghiép
sang tao thong qua hinh thttc dao tao nang cao nang luc, ] ]
wom tao, tang toc khéi nghiép sang tao, cung cap dich vu
phap ly, tai chinh, marketing, truyén thong khd&i nghiép
sang tao

6.2

Két n6i dau tw v4i cam két dau tw dat it nhat 30 ty dong ] ]
trong hai nam gan nhat.

7.3. Két qua tham dinh:

8. Két luan va kién nghi:
| bongy
|| Khéng dong y
Nguoi danh gia
(Ky va ghi ré ho tén)

° Pién “cdp qudc gia” d6i v6i Trung tdm ho trg khoi nghiép sdng tao cdp qudc gia; “cap tinh” d6i vdi

Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao cap tinh; khong dién déi véi Trung tdm ho trg khdi nghiép sang tao.
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Mau s6 IV.5.2.3
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG NHAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HOI PONG TU VAN THAM DINH HO SO Poc 1ap - Ty do - Hanh phuc
YEU CAU HUY BO CONG NHAN TO CHUC
A 3 # A 0
HO TRQ KHOI NGHIEP SANG TAO ...... ..., Ngdy.... thdng.... ndm
PHIEU PANH GIA
CUA THANH VIEN HOI PONG TU VAN THAM PINH HO SO YEU
CAU

HUY BO CONG NHAN TRUNG TAM HO TRO KHOI NGHIEP SANG
TAO ...

4. Chitc danh trong H6i dong tw van tham dinh:...........cccceeeveeeiiiieieeiieieceeceee,

5. Hoi dong tw van tham dinh dwgc thanh 1ap theo Quyét dinh s6 ...... /Qb-....ngay
L thang ...  NAML ... CUA...eiiiiiieiiiie ettt re e e be e e e saree e s saaeeesssaeeesnsaaeans

6. TEIN N0 SO:.cuviiuieieeiieieeteeeete ettt ettt et sa e te et et e e e e ae e b e sse e bessaenseenseseensenns
7. NGi dung tham dinh:

TINH
TT NOI DUNG TRANG
Cé | Khong
I | Yéu hiy bé hiéu lwc Gidy cong nhan [ ] [ ]
II | Bao cao vé dé nghi hiy bé hiéu lwc Gidy cong nhan
1 | Giai trinh veé 1y do yéu cau hiiy bé hiéu lyc Gidy cong nhan [ ] [ ]
theo diém a khoan 2 Diéu 45
2 | Giai trinh v@ 1y do yéu cau hay bé hiéu lyc Gidy cong nhan ] ]
theo diém b khoén 2 Piéu 45
III | Gidy t& phap Iy cua td chitc L[]

- Y kién cta thanh vién hoi dong:
8. Két luan va kién nghi:
| Béngy
|| Khéng dong y
THANH VIEN HOI PONG
(Ky va ghi ré ho tén)

°2Pign “CAP QUOC GIA” d6i v6i Trung tim hé trg khai nghiép sang tao cap qudc gia; “CAP TINH”
d6i vGi Trung tam hé trg khdi nghiép sang tao cdp tinh; khong dién d6i véi Trung tdm hé trg khdi nghiép
sang tao.
0
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Mau s6 IV.5.3.1
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
_HOI PONG TU VAN THAM DINH Péc 1ap - Ty do - Hanh phiic
HO SO YEU CAU CONG NHAN .......... 0
...., Ngay.... thang.... nam....
PHIEU PANH GIA
CUA THANH VIEN HOI PONG TU VAN THAM PINH
HO SO YEU CAU CONG NHAN ............. 0
I 5 (o7 () 1 SRR
2. CRUC VUL e e s e e e e e e e e e e e e eeaeeeeeeeseeseeseaees
3. Noi cong tac (tén, dia chi, sO dién thoai):........ccceeeeieeeiieeciiieccieeeieeees
4. Chitc danh trong Hoi dong tw van tham dinh:............cccoooveeiiiinie.
5. Hoi dong tw van tham dinh dwgc thanh 1ap theo Quyét dinh s6 .../QP-......
NEgay ... thang ... NAM ... CUA.....iintiiteiite e e ee e aaeeaaeanaas
(T S s T 1 L IR SRR

7. NGi dung tham dinh:
7.1. Tham dinh vé tinh day du ctia ho so

TINH
TT NOI DUNG TRANG
Cé | Khong
I | Van ban yéu cau cong nhan [] []
II | Ban thuyét minh
1 | Thong tin vé ca nhan, nhom ca nhan; doanh nghiép khai (] (]
nghiép sang tao

7.2. Tham dinh vé ndi dung ho so

TINH TRANG

TT TIEU CHi Pat | Khong
dat
1 | Thong tin vé dy 4n khéi nghiép sang tao [ ] [ ]
2 | Tai liéu chitng minh dugce dau tw, hd trg ] ]
3 | Thong tin vé tiém ning ting trudng va phat trién ] ]

°2Pign “CA NHAN, NHOM CA NHAN KHOI NGHIEP SANG TAO” déi véi Hoi dong tw van tham dinh
hd so yéu cau cong nhan cd nhan, nhém cé nhan khéi nghiép sang tao; “DOANH NGHIEP KHOT NGHIEP SANG
TAQO” doi vai Hoi dong tw van thadm dinh ho so yéu cau cong nhan doanh nghiép khdi nghiép sang tao.

0
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7.3. Két qua tham dinh:
- H6 so (sw day du, ré rang, chinh xdc):

8. Két luan va kién nghi:

| Pongy
|| Khéng dong y

THANH VIEN HOI PONG
(Ky va ghi ro ho tén)
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Mau s6 1V.5.3.2

CO QUAN CO THAM QUYEN CONG NHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HOI PONG TU VAN THAM PINH HO SO Poc lap - Ty do - Hanh phiic

YEU CAU CHAM DUT CONG NHAN ...°

...., NgAy.... thang.... nam....

PHIEU PANH GIA

CUA THANH VIEN HOI PONG TU VAN THAM PINH HO SO YEU CAU

CHAM DUT CONG NHAN ...... 0

. o
th 1ang ...... nam....... L

(T 0 v I o I TR
7. NGi dung tham dinh:

7.1. Tham dinh vé tinh day du ctaa ho so:

TINH
TT NOI DUNG TRANG
Cé | Khong
I | Yéu cau cham dit hiéu lyc Gidy cong nhan [ ] [ ]
I | Bao cao vé viéc yéu cau cham dirt hiéu Iyc Gidy cong nhan
1 | Giai trinh vé ly do yéu cau cham diit hiéu lyc Gidy cong nhan | [ | [ ]
theo diém b khoan 1 Diéu 45
2 | Giai trinh vé 1y do yéu cau chdm dut hiéu lyc Gidy cong nhan | | | ]
theo diém d khoan 1 Diéu 45
3 | Giai trinh vé 1y do yéu cau chdm ditt hiéu lyc Gidy cong nhan | | | [ ]
theo diém d khoan 1 Diéu 45
4 | Bao cao hoat dong nam gan nhét cua ........ % (néu co) L] L]

°2Pign “CA NHAN, NHOM CA NHAN KHOI NGHIEP SANG TAO” déi véi Hoi dong tw van tham dinh

hd so yéu cau cham ditt cong nhan doi véi cd nhan, nhém ca nhan khai nghiép séng tao; “DOANH NGHIEP KHOT
NGHIEP SANG TAO” d6i v6i Hoi dong tw van tham dinh ho s yéu cau chdm ditt cong nhan d6i véi doanh nghiép
khai nghiép sang tao.

0
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III | Can cwéc cong dan/Ho chiéu hodc cac gidy to chitng thuc | [ | [ ]
ca nhan khac

7.2. Tham dinh vé kha nang khac phuc va dap ng cac tiéu chi xac dinh cong

nhanla...... 0
TINH
. . TRANG
TT TIEU CHI : ~
Pat Khon
: g dat
I Giai trinh ve ly do yéu cau cham ditt hiéu lwc Giay cong ] ]
nhan theo diém d khoan 1 Diéu 45
I Tinh chinh dang, kha nang khac phuc vi pham tai diém d
khoan 1 Diéu 45
Kha nang duy tri, khoi phuc va dam bao thu hit hoac cam két
1| 4 i
au tw
9 Kha nang duy tri, khoi phuc va bao dam nhan dugc ho trg hodc ] ]
cam két ho trg
3 Kha nang khoi phuc va duy tri tang tridng doanh thu téi thiéu ] ]
trong 2 nam lién tiép ctia doanh nghiép hodc dv an khdi nghiép
sang tao

7.3. Két qua tham dinh:
- HO so (sw day du, ro rang, chinh xdc):

.................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Két luan va kién nghi:
| Béngy
|| Khéng dong y

THANH VIEN HQI PONG
(Ky va ghi ré ho tén)

%4 Pién “c4 nhan, nhém ca nhan khai nghiép sang tao” d6i véi Hoi dong tw van thdm dinh hd so yéu ciu
cham dift cong nhan doi v4i ca nhan, nhém cé nhan khdi nghiép séng tao; “doanh nghiép khdi nghiép sang tao” doi
v6i Hoi dong tw van tham dinh ho so yéu cau chdm dit cong nhan doi vai doanh nghiép khai nghiép sang tao.

0
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Mau so IV.5.3.3
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG NHAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HOI PONG TU VAN THAM PINH HO SO Poc lap - Ty do - Hanh phiic

YEU CAU HUY BO CONG NHAN ...°

...., Ngay.... thang.... nam...

PHIEU PANH GIA
CUA THANH VIEN HOI PONG TU VAN THAM PINH HO SO
YEU CAU HUY BO CONG NHAN ........"

I 5 (oI TR () SRR
O 5 1 (ol | LT
3. Noi cong tac (tén, dia chi, S0 dién thoai):........ccceeeeeeierieeieeieeeeee e
4. Chitc danh trong H6i dong tw van tham dinh:...........cccceeeveeiiiniiciieciecieeeeee,
5. HOi dong tw van tham dinh duwgc thanh lap theo Quyét dinh so ...... /QD-....ngay

SR o1 = 1 - 11 o DO o i - TS OO OSSOSO SRRSO
6. TEI N0 SOttt ettt e et e e et e e eetaeeeeeateeeeeaneeeeeaaeeas
7. NGi dung tham dinh:

TINH
TT NOI DUNG TRANG

Co

I | Yéu huy bé hiéu lyc Gidy cong nhan [ ]
II | Bao cao vé dé nghi hiy bo hiéu lwc Giay cong nhan

1 | Giai trinh vé ly do yéu cau hiy bé hiéu lyc Gidy cong nhan [ ]

[]

[]

theo diém a khodn 2 Diéu 45

2 | Gidi trinh vé ly do yéu cau huay bé hiéu lyc Gidy cong nhan
theo diém b khoan 2 Diéu 45

IIT | Can cwdc cong dan/H¢ chiéu hoac cac gidy to chitng thyc
ca nhan khac

- Y kién cta thanh vién hoi dong:
8. Két luan va kién nghi:
| bongy
|| Khéng dong y
THANH VIEN HQI PONG
(Ky va ghi ré ho tén)

Pién “CA NHAN, NHOM CA NHAN KHOI NGHIEP SANG TAO” d6i v6i Hoi dong tw van tham dinh
hd so yéu cau hiy bo cong nhan ca nhan, nhém ca nhan khdi nghiép sang tao; “DOANH NGHIEP KHOI
NGHIEP SANG TAO” d6i v6i Hoi dong tw van thim dinh hd so yéu cau hity bé cong nhan doanh nghiép khai
nghiép sang tao.

*Pién “CA NHAN, NHOM CA NHAN KHOI NGHIEP SANG TAO” d6i v6i Hoi dong tw van tham dinh
hb so yéu cau hily bé cong nhan cd nhan, nhém ca nhan khéi nghiép séng tao; “DOANH NGHIEP KHOI
NGHIEP SANG TAO” déi v6i Hai dong tw van tham dinh hd so yéu cau hiy bé cong nhan doanh nghiép khai
nghiép sang tao.
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Mau so IV.5.4.1
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HOI PONG TU VAN THAM DINH Poc lap - Ty do - Hanh phiic
HO SO YEU CAU CONG NHAN ........ 0
- ...., hgay.... thang.... nam....
PHIEU PANH GIA
CUA THANH VIEN HOI PONG TU VAN THAM PINH
HO SO YEU CAU CONG NHAN .......... 0
i 5 (oI TR () SRR
B O 3 1o V4| LSRR
3. Noi cong tac (tén, dia chi, s6 dién thoai):.......cccceeveeiienieeieeeeeee e
4. Chitc danh trong H6i dong tw van tham dinh:...........cccceeeveeviiinieciieciecieeeeee,
5. HOi dong tw van tham dinh dwgc thanh 1ap theo Quyét dinh s6..../ ...... ngay
thang nam ...... CUB.tteeeurreeeeureeeesureeesueeeeasseeeasseeeasseesassaeeaasssesansssesassseeessaesessseeesnsssesnnnes
6. TEN N0 SO ..ottt sttt sttt et s b ettt be et sae e
7. NGi dung tham dinh:
7.1. Tham dinh vé tinh day du cta ho so:
TINH
TT NOI DUNG TRANG
Cé | Khong
I | Yéu cau cong nhan [ ] [ ]
IT | Noi dung thuyét minh
1 | Céc hoat dong da thyrc hién [ ] [ ]
2 | Kinh nghiém || [
III | Tai liéu chitng minh dap ng tiéu chi [ ] [ ]
IV | Can cuéc cong dan/Ho chiéu va cac gidy t¢ chitng thwcca | | | [ ]
nhan khac
7.2. Tham dinh vé noi dung cta ho so
TINH TRANG
TT TIEU CHI Pat | Khong
dat
I Tiéu chi xac dinh ca nhan dvgc cong nhan la chuyén gia
ho tr¢ khéi nghiép sang tao
1 | Pao tao nang cao ning lyc cho cd nhan, nhém c4 nhan, | | | ]
doanh nghiép khéi nghiép sang tao, t6 chitc ho trg khéi
nghiép sang tao, nha dau tw ca nhan khdi nghiép sang tao
2 | Tw van vé marketing, quang b4 san pham, dich vu; khai | [ | [ ]

thac thong tin cong nghé, sang ché; danh gia, dinh gia két
qua nghién citu khoa hoc va phat trién cong nghé, quyén s@

°2 pign “CHUYEN GIA KHOI NGHIEP SANG TAO” d6i véi Hoi dong tw van thim dinh ho so yéu cau
cong nhan chuyén gia khdi nghiép sang tao; “NHA DAU TU CA NHAN KHOI NGHIEP SANG TAO” d6i véi
Hoi dong tw van tham dinh ho so yéu cau cong nhan nha dau tw ca nhan khdi nghiép sang tao.
0
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hitu tri tué; phap ly, s& hitu tri tué, dau tw, thanh lap doanh
nghiép khoa hoc va cong nghé, thuwong mai hoa két qua
nghién cttu khoa hoc va phat trién cong nghé, quyén sé hitu
tri tué; xay dung, phat trién mang lwdi cac t6 chite thic day
kinh doanh, nha dau tw ca nhan, quy dau tw cho khai nghiép
sang tao

Tw van vé xay dung chuong trinh truyén théng vé khéi | | | ]
nghiép sang tao; két ndi cdc mang lwdi khdi nghiép sang
tao, dau tw mao hiém; gidi thiéu doi tac, nha dau tw, ho trg
tha tuc nha dau tw, doanh nghiép trong nwéc tiép can thi
treong nwdc ngoai

P43 ho trg it nhat 20 ca nhan hoic 10 nhém céa nhan khéi | | | ]
nghiép sang tao hoac 10 doanh nghiép khdi nghiép sang tao
trong 02 nam gan nhat

Tiéu chi xac dinh ca nhan duwgc cong nhan la nha dau tw
ca nhan khéi nghiép sang tao

Thu nhap ca nhan chiu thué dat it nhat 01 ty dong Viét Nam | | | ]
moi nam trong it nhat 02 nam gan day va c6 kha nang duy
tri mrc thu nhap nay trong nam hién tai

C6 it nhat 05 nam kinh nghiém trong linh vic cong nghé, | | | [ ]
marketing, tai chinh, kinh doanh hoac dau tw
Pa tryc tiép dau tu t6i thiéu vao 05 ca nhan hodc 02 nhém | | | ]

ca nhan khéi nghiép sang tao hodc 02 doanh nghiép khaoi
nghiép sang tao trong 02 nam gan nhat

7.3. Két qua tham dinh:
- HO so (sw day du, r6 rang, chinh xdc):

.................................................................................................................................

8. Két luan va kién nghi:
|| Poéng y cdp Gidy céng nhdn.
|| Khéng dbéng y cdp Gidy céng nhan.

THANH VIEN HQI PONG
(Ky va ghi ré ho tén)
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Mau s6 1V.5.4.2

CO QUAN CO THAM QUYEN CONG NHAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HOQI PONG TU VAN THAM PINH HO SO Poc lap - Ty do - Hanh phiic
YEU CAU CHAM DUT CONG NHAN ...... 0

..., NgAy.... thang.... nam....

PHIEU PANH GIA ‘
CUA THANH VIEN HQI PONG TU VAN THAM PINH HO SO YEU CAU
CHAM DUT CONG NHAN ...... 0

...... thang ...... NAM ....... CUAiecciiiecieecieeesee e et e e eeseeetee e teeeseeeesaeeesseeeseesnaeensneenneas
6. TEN N0 SO vttt ettt et et e st e e be e be e baessae e beebeessaeenseenes
7. N6i dung tham dinh:

7.1. Tham dinh vé tinh day du cta ho so:

TINH
TT NOI DUNG TRANG
Cé | Khong
I | Yéu cau cham ditt hiéu lyc Gidy cong nhan [ ] [ ]

IT | Bao cao veé viéc cham dit hiéu lyc Giay cong nhan

1 | Giai trinh vé ly do yéu cau chdm dtit hiéu lyc Gidy cong nhan | [ | [ ]
theo diém b khoan 1 Diéu 45

2 | Giai trinh v@ 1y do yéu cau chdm ditt hiéu lyc Gidy cong nhan | | | [ ]
theo diém d khoan 1 DBiéu 45

3 | Giai trinh vé 1y do yéu cau chdm dit hiéu lyc Gidy cong nhan | | | ]
theo diém d khoan 1 Diéu 45

92 Pign “CHUYEN GIA HO TRQ KHOI NGHIEP SANG TAO” d6i véi Hoi dong tw van tham dinh ho so
yéu ciu hiy bé céng nhan ddi véi chuyén gia khdi nghiép sang tao; “NHA DAU TU CA NHAN KHOI NGHIEP
SANG TAO” ddi véi Hoi dong tw van tham dinh ho so yéu cau hity bé cong nhan d6i véi nha dau tw ca nhan khéi
nghiép sang tao.

0
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[]
[]

4 | Bao cao hoat dong nam gan nhat cua ........ % (néu co)

[]
[]

III | Can cwdc cong dan/H¢ chiéu hoac cac gidy to chirng thuc
ca nhan khac

7.2. Tham dinh vé kha nang khac phuc va dap tng cac tiéu chi xac dinh cong
0

TINH
TRANG

TT TIEU CHI
Pat | Khong
dat

I Giai trinh vé ly do yéu cau cham di¢t hiéu lwc Gidy cong | [ | [ ]
nhan theo diém d khoan 1 Diéu 45

II | Tinh chinh dang, kha ning khic phuc vi pham tai diém | | | ]
d khoan 1 Diéu 45

III.1 | Kha ndng khoi phuc va duy tri dap tng tiéu chi xac dinh ca
nhdn dugc céng nhdn la chuyén gia ho tro khéi nghiép
sdng tao

1 | Kha ning khdi phuc, duy tri va dam bao hoat dong dao tao | [ | ]
nang cao nang lyc cho ca nhan, nhém ca nhan, doanh
nghiép khdi nghiép sang tao, t6 chitc ho trg khdi nghiép
sang tao, nha dau tw ca nhan khdi nghiép sang tao

2 | Khd nidng khoi phuc, duy tri va dam bado tw van vé | | | [ ]
marketing, quang ba san pham, dich vu; khai thac thong tin
cong nghé, sang ché; danh gia, dinh gia két qua nghién cttu
khoa hoc va phat trién cong nghé, quyén s& hitu tri tué;
phap ly, s& hitu tri tué, dau tw, thanh 1ap doanh nghiép khoa
hoc va cong nghé, thuong mai hda két qua nghién citu khoa
hoc va phat trién cong nghé, quyén s hitu tri tué; xay
dung, phat trién mang lwdi cac t6 chic thic day kinh
doanh, nha dau tw c4 nhan, quy dau tv cho khdi nghiép
sang tao

045 Pjén “chuyén gia ho trg khai nghiép sing tao” doi v&i Hoi dong tw van thim dinh ho so yéu cAu chdm diit
cong nhan doi vdi chuyén gia ho trg khdi nghiép sang tao; “nha dau tw ca nhan khdi nghiép sang tao” déi vai Hoi
doéng tu van tham dinh ho so yéu cau cham ditt cong nhan d6i véi nha dau tw ca nhan khai nghiép sang tao.

0
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3 | Khaning khoi phuc, duy tri va ddm bao tw van vé xay dung | | | [ ]
chwong trinh truyén thong vé khadi nghiép sang tao; két noi
cac mang lwdi khai nghiép sang tao, dau tw mao hiém; gidi
thiéu doi tac, nha dau tw, ho trg thu tuc nha dau tw, doanh
nghiép trong nuwdc ti€p can thi treong nwdc ngoai

4 Kha nang khoi phuc, duy tri hd trg s6 lwgng ca nhan, nhém | | | [ ]
ca nhan khai nghiép sang tao, doanh nghiép khdi nghiép
sang tao

1.2 | Kha ndng khéi phuc va duy tri ddp trng tiéu chi xdc dinh ca
nhdn dugc cong nhdn la nha dau tw cd nhdn khdi nghiép
sdang tao

1 Kha nang thu nhap c4 nhan chiu thué trong 02 nidm gan | | | [ ]
nhat va duy tri mitc thu nhap nay trong nam hién tai

2 Kinh nghiém trong linh vic cong nghé, marketing, tai | | | [ ]
chinh, kinh doanh hoac dau tw

3 Hoat dong dau tw vao khéi nghiép sang tao trong 02 ndm | [ | [ ]
gan nhat

7.3. Két qua tham dinh:
- HO so (sw day du, ré rang, chinh xdc):

......................................................................................................................................

8. Két luan va kién nghi:
| | Péngy
|| Khéng dong y

THANH VIEN HOQI PONG
(Ky va ghi ro ho tén)
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Mau so IV.5.4.3
CO QUAN CO THAM QUYEN CONG NHAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HOI PONG TU VAN THAM PINH HO SO Poc lap - Tu do - Hanh phiic
YEU CAU HUY BO CONG NHAN ............ 0

...., Ngay.... thang.... nam....

PHIEU DPANH GIA
CUA THANH VIEN HOI PONG TU VAN THAM PINH HO SO YEU CAU
HUY BO CONG NHAN ........ 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..............................................................

5. Hoi dong tw van tham dinh duwgc thanh lap theo Quyét dinh s6 ...... /Qb-....ngay

....thang .... nam..... cla

.................................................................................................

7. N6i dung tham dinh:

TINH
TT NQI DUNG TRANG
Cé | Khong
I | Yéu huy bé hiéu lwc Gidy cong nhan ] ]

I | Bao cao vé de nghi hiy bé hiéu lwc Giay cong nhan

1 | Giai trinh vé ly do yéu cau hiy bo hiéu lyc Gidy cong nhan

theo diém a khoan 2 Diéu 45

2 | Giai trinh vé 1y do yéu cau huy bé hiéu Iyc Gidy cong nhan

theo diém b khoén 2 Piéu 45

III | Can cwéc cong dan/Ho chiéu hoac cac giay to chitng thuc ] ]
ca nhan khac

[]
[]

[]
[]

*Pign “CHUYEN GIA HO TRQ KHOI NGHIEP SANG TAO” d6i v6i Hoi dong tw van tham dinh ho so
yéu cau hiy bé cong nhan chuyén gia hd trg khdi nghiép sang tao; “NHA PAU TU CA NHAN KHOI NGHIEP
SANG TAO” déi v6i Hoi dong tu van tham dinh hd so yéu cau hily bo cong nhan nha dau tw ca nhan khai nghiép
sang tao.

Pien “CHUYEN GIA HO TRQ KHOI NGHIEP SANG TAO” d6i v6i Hoi dong tw van tham dinh ho so
yéu cau hily bo cong nhan chuyén gia hd trg khoi nghiép sang tao; “NHA PAU TU CA NHAN KHOI NGHIEP
SANG TAO” déi v6i Hoi dong tu van tham dinh ho so yéu cau hily bo cong nhan nha dau tw c4 nhan nghiép khai
nghiép sang tao.
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-'Y kién cta thanh vién hoi dong:
8. Két luan va kién nghi:

| Béngy
|| Khéng dong y

THANH VIEN HQI PONG
(Ky va ghi ro ho tén)



83

Mau s IV.5.5
_CO QUAN CAP GIAY CONG NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HOI DBONG TU’ Vﬁ\N THAM DPINH HO SO Poc lap - Tu do - Hanh phuc
YEU CAU ...... L 0
e, NGAy ... thang...... nam.....
BIEN BAN
Hop hgi dong tw van tglﬁm (ginh ho so yéu cau
1. TEBN RO SO: cnvieeieeieeteeee ettt et e e te e s ae e be e ea e ebe e saeebeessaeensaenns
2. Hoi dong tw van tham dinh dwgc thanh 1ap theo Quyét dinh s6...... [o....
ngay ...... thang ...... nam ....... o -

TR\ | 2 110 o LSRR
/O D 1= Wa 1 1<) 1 LR .
5. Thanh phan tham dy phién hop Hoi dong:
Tong so: Vang mat:
6. Bau Ban kiém phiéu....... nguoi, gom:
TIUWONE DA eieiiiieeieeeeeee ettt et e e e e e e e saae e e ba e e saeeenneennns
THANN VBN Liuiiiiiiiieiiiieiee ettt ettt ettt e s ae e st e e s ae e e s saeesssaeesssaeennns
Thanh VIBN 2:...ciiiiiiiiiiieeeeeeee ettt ae e e s sre e s e e s aaaees

7. Két luan va kién nghi ctia Hoi dong

7.1. Két qua bo phiéu danh gia:

SO PhIEU “DONEG Y7 ..ottt e ae et eae e aae e
SO phiéu “Khong GONE Y7 ©.....occvieieeieeeieeteeete ettt
Panh gid chung: DPong y: ]

Khong dong y: [ ]

% Pién mot trong cac ndi dung twong ng: (1) “CONG NHAN”; (2) “CHAM DUT CONG NHAN”; (3)
“HUY BO CONG NHAN”.

° Pién mot trong cac ndi dung twong wng: (1) “TRUNG TAM DOI MOI SANG TAO CAP QUOC GIA”; (2)
“TRUNG TAM BOI MOI SANG TAO CAP TiNH”; (3) “TRUNG TAM BOI MOI SANG TAO”; (4) “TRUNG
TAM HO TRQ KHOI NGHIEP SANG TAO CAP QUOC GIA”; (5) “TRUNG TAM HO TRQ KHOI NGHIEP
SANG TAO CAP TiNH”; (6) “TRUNG TAM HO TRQ KHOI NGHIEP SANG TAO”; (7) “CA NHAN, NHOM
CA NHAN KHOI NGHIEP SANG TAO, DOANH NGHIEP KHOI NGHIEP SANG TAO”; (8) “CHUYEN GIA
HO TRQ KHOI NGHIEP SANG TAO, NHA BDAU TU CHO KHOI NGHIEP SANG TAO”.

° Twong tw nhuw 1.

° Twong ty nhw 2.
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(Pdnh gid chung doéng y cap Gidy cong nhdn néu it nhat 2/3 thanh vién Hoi
dong tu’ van thdm dinh c6 mdt dong y).

Chi tiét theo Phu luc dinh kem
7.2. Kién nghi cia H6i dong:

THU KY HOI PONG CHU TICH HOI PONG
(Ky va ghi r6 ho tén) (Ky va ghi r6 ho tén)
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CHI TIET Y KIEN CUA CAC THANH VIEN HQI PONG
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Phu luc
BIEN BAN KIEM PHIEU
HOI PONG TU VAN THAM PINH HO SO YEU CAU

0 0

Teén ho so:

1. S6 phiéu phat ra: [ ] 2. S6 phiéu thu ve: [ ]
3. So phiéu hgp lé: D 4. S6 phiéu khong hgp lé: |:|
T < Chirc danh S Khong dong
T Ho va ten Héi dong’ Pong y F
1 Chu tich
2 Pho Chu tich
Tong so

° Twong ty nhw 1.
° Twong ty nhu 2.
° Twong tw nhu 1.
° Twong ty nhuw 2.
% Héi dong c6 tong s6 thanh vién, chitc danh twong ¢ng theo quy dinh.



	Phụ lục IV
	CÔNG NHẬN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO,
	HỖ TRỢ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
	Mẫu số IV.1.2
	CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Nếu có)
	TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
	___________
	Số: …../…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	_______________________________________ ….., ngày … tháng … năm …
	STT
	Các hoạt động chính của đơn vị
	(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại hoạt động đã thực hiện)
	Thuyết minh về hoạt động
	(Mô tả về hoạt động được lựa chọn)
	Khảo sát, thu thập và phân tích nhu cầu ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và phát triển sản phẩm mới của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân
	☐
	Tư vấn, đề xuất các giải pháp đổi mới sáng tạo phù hợp với từng đối tượng, bao gồm: công nghệ, mô hình tổ chức - sản xuất - kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ và phương thức huy động nguồn lực
	☐
	Tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, kết nối chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường, doanh nghiệp và các bên liên quan trong và ngoài nước phục vụ đổi mới sáng tạo
	☐
	Triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và chuyển đổi số
	☐
	Phát triển và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, bao gồm: trình diễn công nghệ, thử nghiệm - đánh giá công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn - tư vấn kỹ thuật, cung cấp hạ tầng và thiết bị phục vụ nghiên cứu - phát triển - đổi mới sản phẩm
	☐
	Tổ chức hoạt động ươm tạo công nghệ và ươm tạo khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, xây dựng chiến lược phát triển và tiếp cận thị trường
	☐
	Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc bảo hộ, quản trị, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn định giá quyền sở hữu trí tuệ và tiếp cận các cơ chế tài chính dựa trên quyền sở hữu trí tuệ
	☐
	Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo
	☐
	Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ
	☐
	STT
	Hạ tầng kỹ thuật của đơn vị
	(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại hạ tầng kỹ thuật của đơn vị)
	Thuyết minh về hạ tầng kỹ thuật
	(Mô tả về hạ tầng kỹ thuật được lựa chọn)
	Có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương:
	☐
	Có không gian làm việc và kết nối như: văn phòng; phòng hội thảo; không gian tư vấn, kết nối; không gian trình diễn, trưng bày sản phẩm công nghệ
	☐
	Có hạ tầng số và dữ liệu như: internet; cơ sở dữ liệu chuyên gia, công nghệ
	☐
	Có tiện ích và dịch vụ dùng chung
	☐
	Đáp ứng tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật do bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành (nếu có)
	☐
	Đáp ứng tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật do UBND cấp tỉnh ban hành (nếu có)
	☐
	STT
	Nguồn lực, năng lực thực hiện của đơn vị
	(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại nguồn lực, năng lực của đơn vị)
	Thuyết minh về nguồn lực, năng lực thực hiện
	(Mô tả về nguồn lực, năng lực thực hiện được lựa chọn)
	I
	Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo
	Có ít nhất 07 nhân lực cơ hữu, trong đó tối thiểu 50% nhân lực có trình độ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động trực tiếp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
	☐
	Có văn bản cam kết hợp tác với các chuyên gia, cố vấn về công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính - đầu tư
	☐
	Có mạng lưới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
	☐
	II
	Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh
	Có ít nhất 15 nhân lực cơ hữu, trong đó tối thiểu 50% nhân lực có trình độ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động trực tiếp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
	☐
	Có văn bản cam kết hợp tác với các chuyên gia, cố vấn về công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính - đầu tư
	☐
	Có mạng lưới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
	☐
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp, mạng lưới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, vùng, quốc gia
	☐
	III
	Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia
	Có ít nhất 30 nhân lực cơ hữu, trong đó tối thiểu 50% nhân lực có trình độ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động trực tiếp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
	☐
	Có văn bản cam kết hợp tác với các chuyên gia, cố vấn về công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính - đầu tư
	☐
	Có mạng lưới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
	☐
	Có khả năng hỗ trợ phát triển, tạo ra các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng trong phạm vi cả nước
	☐
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp, mạng lưới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong nước và ngoài nước
	☐
	STT
	Nguồn lực, năng lực thực hiện của đơn vị
	(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại nguồn lực, năng lực của đơn vị)
	Thuyết minh về nguồn lực, năng lực thực hiện
	(Mô tả về nguồn lực, năng lực thực hiện được lựa chọn)
	I
	Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo
	Hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
	☐
	Hỗ trợ ít nhất 10 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
	☐
	Có doanh thu trực tiếp từ kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ, đạt ít nhất 05 tỷ đồng
	☐
	II
	Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh
	Hỗ trợ ít nhất 30 doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
	☐
	Hỗ trợ ít nhất 10 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
	☐
	Có doanh thu trực tiếp từ kết quả tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ đạt ít nhất 10 tỷ đồng
	☐
	III
	Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia
	Hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
	☐
	Hỗ trợ ít nhất 30 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
	☐
	Có doanh thu trực tiếp từ kết quả tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ đạt ít nhất 50 tỷ đồng
	☐
	Mẫu số IV.2.2
	CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Nếu có)
	TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
	___________
	Số: …../…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	______________________________________ ….., ngày … tháng … năm …
	STT
	Các hoạt động chính của đơn vị
	(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại hoạt động đã thực hiện)
	Thuyết minh về hoạt động
	(Mô tả về hoạt động được lựa chọn)
	Tư vấn, đề xuất các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với từng đối tượng, bao gồm pháp lý, công nghệ, mô hình kinh doanh, tài sản trí tuệ, kết nối đầu tư và gọi vốn
	☐
	Tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, ngày hội, hoạt động kết nối, quảng bá, trình diễn/giới thiệu công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo với nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường, doanh nghiệp và các bên liên quan trong và ngoài nước phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Xây dựng, phát triển mạng lưới các chủ thể khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo các cấp
	☐
	Triển khai các hoạt động ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm: hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm; thử nghiệm thị trường; tìm hiểu, phát triển thị trường trong nước, nước ngoài; hỗ trợ tổ chức hỗ trợ, doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo tham gia sự kiện, cuộc thi trong nước và quốc tế
	☐
	Phát triển và cung cấp dịch vụ, hạ tầng, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm: cung cấp không gian làm việc chung, tư vấn pháp lý - tài chính, đào tạo - huấn luyện kỹ năng, cung cấp hạ tầng và thiết bị phục vụ nghiên cứu - phát triển sản phẩm, thử nghiệm thị trường; cung cấp giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên nền tảng số, chuyển đổi số
	☐
	Hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc bảo hộ, quản trị, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ; tư vấn định giá tài sản trí tuệ và tiếp cận các cơ chế tài chính dựa trên tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hỗ trợ tiếp cận các chính sách ưu đãi, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của nhà nước
	☐
	Xây dựng, duy trì cơ sở dữ liệu, nền tảng, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; thường niên xây dựng báo cáo về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo
	☐
	III. THUYẾT MINH VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	STT
	Hạ tầng kỹ thuật của đơn vị
	(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại hạ tầng kỹ thuật của đơn vị)
	Thuyết minh về hạ tầng kỹ thuật
	(Mô tả về hạ tầng kỹ thuật được lựa chọn)
	Có không gian làm việc chung với diện tích phù hợp, bố trí linh hoạt cho cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sử dụng, đáp ứng tối thiểu 10 chỗ làm việc đồng thời.
	☐
	Có khu vực riêng hoặc thông qua hình thức hợp tác để tổ chức sự kiện, đào tạo, hội thảo chuyên đề, hoạt động kết nối nhà đầu tư với sức chứa tối thiểu 30 người, được trang bị hệ thống trình chiếu, âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn.
	☐
	Có hệ thống internet tốc độ cao, nền tảng quản lý số (phần mềm quản lý không gian, lịch sự kiện, dịch vụ tư vấn), và các thiết bị cơ bản phục vụ làm việc và trình diễn sản phẩm.
	☐
	STT
	Nguồn lực, năng lực thực hiện của đơn vị
	(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại nguồn lực, năng lực của đơn vị)
	Thuyết minh về nguồn lực, năng lực thực hiện
	I
	Đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	Có ít nhất 07 người làm việc trực tiếp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó tối thiểu 04 người có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động.
	☐
	Có danh sách ít nhất 10 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thường xuyên hợp tác, hoạt động trong các lĩnh vực gồm công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, marketing.
	☐
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước.
	☐
	II
	Đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh
	Có ít nhất 15 người làm việc trực tiếp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó tối thiểu 8 người có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động.
	☐
	Có danh sách ít nhất 20 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cam kết thường xuyên hợp tác, hoạt động trong các lĩnh vực gồm công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, marketing.
	☐
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước.
	☐
	Có khả năng hỗ trợ phát triển, tạo ra các công nghệ, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.
	☐
	Có khả năng huy động và quản lý các nguồn tài trợ, nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước và khu vực tư nhân để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của địa phương.
	☐
	III
	Đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia
	Có ít nhất 30 người làm việc trực tiếp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó tối thiểu 15 người có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động.
	☐
	Có danh sách ít nhất 30 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cam kết thường xuyên hợp tác, hoạt động trong các lĩnh vực gồm công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, marketing.
	☐
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước và thế giới.
	☐
	Có khả năng hỗ trợ phát triển, tạo ra các công nghệ, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng trong phạm vi cả nước, quốc tế.
	☐
	☐
	STT
	Nguồn lực, năng lực thực hiện của đơn vị
	(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại nguồn lực, năng lực của đơn vị)
	Thuyết minh về nguồn lực, năng lực thực hiện
	I
	Đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	Hỗ trợ ít nhất 3 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 10 cá nhân hoặc 04 nhóm cá nhân hoặc 04 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ pháp lý, tài chính, marketing, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo
	☐
	Kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 03 tỷ đồng Việt Nam trong 02 năm gần nhất
	☐
	II
	Đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh
	Hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 30 cá nhân hoặc 15 nhóm cá nhân hoặc 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ pháp lý, tài chính, marketing, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo
	☐
	Kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 10 tỷ đồng Việt Nam trong 02 năm gần nhất
	☐
	III
	Đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia
	Hỗ trợ ít nhất 40 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 100 cá nhân hoặc 40 nhóm cá nhân hoặc 30 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ pháp lý, tài chính, marketing, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo
	☐
	Kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 30 tỷ đồng Việt Nam trong 02 năm gần nhất
	☐
	Mẫu số IV.2.3
	CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Nếu có)
	TÊN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
	___________
	Số: ….../…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	_______________________________________ ….., ngày … tháng … năm …
	THUYẾT MINH ……
	I. THÔNG TIN CHUNG
	1. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
	- Tên cá nhân, nhóm cá nhân:
	- Địa chỉ:
	- Căn cước công dân/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác số:……..….. ngày cấp…………… nơi cấp…………
	- Thông tin liên hệ (điện thoại, email):
	2. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
	- Tên doanh nghiệp:
	- Địa chỉ:
	- Thông tin liên hệ (điện thoại, email):
	- Website:
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
	- Họ và tên:
	- Chức vụ:
	- Căn cước công dân/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác số:……..….. ngày cấp…………… nơi cấp…………
	- Thông tin liên hệ (điện thoại, email):
	II. THÔNG TIN VỀ VỀ DỰ ÁN, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
	1. Tên dự án khởi nghiệp sáng tạo:
	2. Lĩnh vực hoạt động: … ………………………………………………………….
	(ví dụ: công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ tài chính…)
	3. Mô tả tóm tắt dự án:
	…………………………………………………………………………………………...
	(Trình bày về mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên công nghệ, ý tưởng đột phá hoặc mô hình kinh doanh mới, do cá nhân, nhóm cá nhân hoặc tổ chức thực hiện, nhằm tạo ra giá trị mới, giải quyết vấn đề thị trường hoặc kinh tế - xã hội.…)
	4. Địa điểm thực hiện dự án:
	
	5. Nội dung khác (nếu có)
	
	6. Đầu tư, hỗ trợ
	
	STT
	Đầu tư, hỗ trợ nhận được (Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn )
	Kết quả
	Được đầu tư, hoặc cam kết đầu tư bởi các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
	(Nêu rõ tên quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; thông tin, địa chỉ liên hệ)
	☐
	Tổng số vốn được đầu tư:
	………….. VNĐ
	+ Giai đoạn 1: …….VNĐ
	+ Giai đoạn 2: ……VNĐ;
	- Tổng số vốn cam kết đầu tư:
	………….. VNĐ
	(Minh chứng kèm theo: Hợp đồng đầu tư, thỏa thuận góp vốn, giấy chứng nhận phần vốn góp,cổ phần,…)
	Được hỗ trợ, cam kết hỗ trợ bởi trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
	(Nêu rõ tên trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; thông tin, địa chỉ liên hệ)
	☐
	
	Nội dung hỗ trợ/cam kết hỗ trợ:
	………………………………
	- Kinh phí hỗ trợ/cam kết hỗ trợ (nếu có): ……………… VNĐ
	(Ghi rõ hoạt động đã được hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ, văn bản cam kết hỗ trợ,… nếu có)
	7. Về tiềm năng tăng trưởng
	a) Doanh thu 02 năm gần nhất (hoặc theo thời gian triển khai dự án)
	- Năm:…….VNĐ (hoặc USD)
	- Năm:……VNĐ (hoặc USD)
	- Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu: …. %
	b) Yếu tố thị phần
	(Doanh thu, sản lượng của dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong 2 - 3 năm gần nhất; tốc độ tăng trưởng thị phần hoặc doanh thu; mức độ mở rộng tệp khách hàng và phạm vi phân phối; chỉ số nhận diện thương hiệu sản phẩm - nếu có,…)
	c) Khả năng phát triển sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp
	(Tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm mới, tốc độ tăng trưởng doanh thu sản phẩm, tỷ lệ thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, Tốc độ tăng số lượng sản phẩm/dịch vụ mới, số chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật đạt được, số phiên bản cải tiến sản phẩm, dịch vụ…)
	d) Khả năng triển khai dự án khởi nghiệp sáng tạo
	(Tỷ lệ sản phẩm, dịch vụ, mô hình đã được triển khai thử nghiệm hoặc thương mại hóa thành công; đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, doanh thu hoặc người dùng theo kế hoạch dự án,…)
	đ) Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
	(Tỷ lệ thị phần, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận so với trung bình ngành; vị thế của doanh nghiệp trong phân khúc thị trường,…)
	Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai.
	CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO/ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
	(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Mẫu số IV.2.4
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	_______________________________________
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